Báo cáo ĐCQH sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2017 huyện Thuận Nam
Báo cáo ĐCQH sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2017 huyện Thuận Nam


ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Đất đai năm 2013 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 thực hiện theo Luật Đất đai năm 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về QHSD đất và Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đã được UBND tỉnh phê duyệt trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Trong 5 năm qua trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi về phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến sử dụng đất: Một số dự án không còn phù hợp đã hủy bỏ và chuyển sang mục đích sử dụng khác; một số dự án tiếp tục thực hiện nhưng có thay đổi về mục đích sử dụng đất, về vị trí, qui mô so với quy hoạch được phê duyệt; một số dự án mới phát sinh ngoài QHSD đất được UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy cần phải điều chỉnh QHSD đất toàn huyện đến năm 2020 để việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; mặt khác theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì đã phân chia chi tiết thêm nhiều loại đất mới khác với Luật Đất đai năm 2003. Vì vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Đất đai năm 2013 thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 khi lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Hiện nay tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) nên để đảm bảo thống nhất với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giao cho huyện thì việc điều chỉnh quy hoạch đất của huyện là rất cần thiết.
Việc lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020 được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Khoản 3 Điều 7, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2, 3 Điều 9) và hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương trên địa bàn toàn huyện có liên quan đến sử dụng đất.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trình UBND tỉnh phê duyệt để thống nhất quản lý đất đai từ cấp tỉnh đến cấp huyện.
I. MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH QHSD ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KHSD ĐẤT NĂM 2017
 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất năm 2017 huyện Thuận Nam là biện pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước, tỉnh, huyện trên cơ sở tuân thủ chính sách pháp luật về đất đai. Mặt khác theo quy định của Luật Đất đai, Nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật. Mục tiêu dự án được thể hiện ở các nội dung:

- Rà soát, điều chỉnh, cụ thể hoá các chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh phân bổ cho huyện và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của huyện và cấp xã đến các đơn vị hành chính cấp xã. 


- Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong 5 năm (2016-2020) và kế hoạch sử dụng đất trong năm 2017 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 05 năm (2016-2020) và kế hoạch năm 2017 của tỉnh, huyện.


- Làm cơ sở pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2020 để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Điều 52 Luật Đất đai).

- Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. 


- Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, Ngành của tỉnh và địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đề ra; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của các ngành trên địa bàn huyện có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.


- Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư; phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển đô thị; xây dựng các khu dân cư nông thôn; các khu du lịch, dịch vụ, thương mại; nâng cao đời sống văn hoá, xã hội; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Coi đất đai là nguồn lực để khai thác tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Áp dụng một số phương pháp sau trong việc thực hiện dự án.

1. Nhóm phương pháp thu thập số liệu :  gồm các phương pháp sau :

a. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa : Đây là phương pháp được dùng để điều tra, thu thập bổ sung số liệu, tài liệu, bản đồ, thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 2011-2015; thu thập tình hình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khảo sát thực địa tại cấp xã để xác định khoanh vẽ lên bản đồ vị trí các công trình, dự án phát sinh thêm trong kỳ điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020.


b. Phương pháp kế thừa, chọn lọc tài liệu đã có : Trên cơ sở các tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được tiến hành phân loại, chọn lọc, kế thừa các tài liệu đã được phê duyệt và các công trình, dự án đang triển khai năm 2016 chưa xong và thực hiện tiếp sang năm 2017; các công trình, dự án mới sẽ triển khai trong 5 năm kỳ cuối 2016-2020. 

2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu : Chọn một số dự án lớn nằm trong phương án QH, KHSD đất đã được UBND tỉnh phê duyệt để điều tra về kết quả thực hiện nhanh, chậm thế nào hoặc tại sao chưa được thực hiện để rút ra các nguyên nhân làm tốt hoặc làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất và đề ra giải pháp khắc phục.  

3. Phương pháp xử lý số liệu, bản đồ : Các số liệu thu thập được phân tích, xử lý bằng phần mềm Excel. Các số liệu được tính toán, phân tích theo các bảng, biểu kết hợp với phần thuyết minh. Bản đồ được xây dựng bằng sử dụng phần mềm như Microstation, MapInfor,… 

4. Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích


Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân nhóm, thống kê diện tích các công trình, dự án đã thực hiện theo kế hoạch; chưa thực hiện, hoặc đang thực hiện dở dang; các dự án dự kiến hủy bỏ; các dự án phát sinh mới; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện phương án QH, KHSD đất. So sánh các chỉ tiêu thực hiện so với mục tiêu đề ra trong phương án QH, KHSD đất để tính tỷ lệ % hoàn thành QH, kế hoạch sử dụng đất; phân tích nguyên nhân đạt thấp hoặc quá thấp.

5. Phương pháp minh hoạ trên bản đồ
Đây là phương pháp đặc thù của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các loại đất chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được thể hiện trên bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện và các công trình, dự án năm 2017 được thể hiện trên bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện, tỷ lệ 1/25.000; cấp xã thể hiện các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai được thể hiện trên bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 có lồng bản đồ địa chính (nếu có); thể hiện các yếu tố về vị trí phân bố, ranh giới sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất,…  Phương pháp minh họa bằng bản đồ có sử dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đồ (như Microstation, …). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tên dự án : Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ đầu tư : UBND huyện Thuận Nam.

Đại diện chủ đầu tư : Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị tư vấn thực hiện: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung (Viện quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.  

Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

IV. CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

-  Báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; hệ thống bảng biểu, phụ biểu tính toán, bản đồ thu nhỏ).

 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Nam năm 2015, tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đến năm 2020 đến từng đơn vị hành chính cấp xã (06 xã) các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai. Bản đồ tỷ lệ 1/5.000-1/10.000 (tùy theo diện tích tự nhiên từng đơn vị hành chính).

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Nam, tỷ lệ 1/25.000.

- Đĩa CD ghi các sản phẩm (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số)

- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua HĐND huyện, trình UBND tỉnh xét duyệt.

Phần I

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 (Chương 4 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất).

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
- Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

- Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030.

- Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh bổ sung danh mục các sân Golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân Golf Việt nam đến năm 2020.

- Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020.

- Quyết định số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp.
- Quyết định số 620/TTg-KTN
 ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

- Chỉ thị số 01/CH-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

- Chỉ thị số 08/CH-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

- Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2.

- Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.
- Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2016-2020.

- Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về việc phê duyệt Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về việc phê duyệt Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 14 về Về việc thống nhất điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ họp thứ 2 về Phát triển kinh tế-xã hội miền núi giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận Nam đến năm 2020.

- Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Phân khai chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho các huyện, thành phố.

- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10  năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch tồng thể phát triển ngành Du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch Nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh đến năm 2020.

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 1.

- Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020.

- Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2020.

- Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thể dục-thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.

- Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh đến năm 2020.

- Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh đến năm 2020.

- Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng  khu vực Phước Diêm-Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11  năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn hóa tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư dự án khu công nghiệp Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành bảng giá các loại đất thời lỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi gia súc có sừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý, bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển thuộc địa bàn các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020.

- Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông trong Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Nam.
- Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận, về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm sản xuất tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G3, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Công văn số 3521/UBND-QHXD ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và cấp huyện. 
- Công văn số 4072/UBND-QHXD ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.
          - Công văn số 3944/STNMT-ĐĐ ngày 04/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện và thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
- Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa II, kỳ họp thứ 12 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

- Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa II, kỳ họp thứ 12 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
- Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND huyện Thuận Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư N10, N11 thuộc Đồ án quy hoạch Điểm đô thị Cà Ná (của Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, huyện Thuận Nam).
- Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Thuận Nam về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng cá mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
1.2. Các tài liệu chuyên môn phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020). 

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Thuận Nam đến năm 2020.

- Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015). 

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam năm 2015. 
- Kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam năm 2016. 
- Báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn 5 năm (2016-2020) huyện Thuận Nam.

- Kế hoạch phát triển KT-XH huyện Thuận Nam năm 2017.

- Kế hoạch phát triển các ngành của tỉnh năm 2017.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện năm 2017.

- Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) các xã của huyện.

- Tài liệu quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm huyện, các khu dân cư nông thôn.

- Tài liệu quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Tài liệu điều tra, đánh giá phân hạng mức độ thích nghi đất đai và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp các xã.

- Tài liệu quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp các xã (thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới). 

- Tài liệu quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch các ngành liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện trong 5 năm tới.
- Kết quả Kiểm kê đất đai năm 2014 cấp xã, cấp huyện.

- Kết quả thống kê đất đai năm 2015 cấp xã, cấp huyện.


- Niên giám thống kê huyện các năm 2011 -> 2015.
- Các tài liệu khác có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện: sẽ thu thập, điều tra bổ sung, cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Điều tra, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và xây dựng bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 toàn huyện.

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Sau khi được Chính Phủ phê duyệt sẽ phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện làm căn cứ pháp lý điều chỉnh QHSD đất toàn huyện đến năm 2020.   

II. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
2.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015
Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 toàn huyện theo kết quả thống kê đất đai như sau: 
Biểu 01. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	    56.333,15 
	     100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	    45.514,94 
	       80,80 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	      2.346,24 
	         4,16 

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	      2.333,20 
	         4,14 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	    11.685,45 
	       20,74 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	      1.200,77 
	         2,13 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	    25.723,59 
	       45,66 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	      1.724,27 
	         3,06 

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	         573,33 
	         1,02 

	1.7
	Đất làm muối
	LMU
	      2.232,59 
	         3,96 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	           28,70 
	         0,05 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	      4.120,04 
	         7,31 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	             5,61 
	         0,01 

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	             3,80 
	         0,01 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	         431,13 
	         0,77 

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	           12,14 
	         0,02 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	         490,92 
	         0,87 

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	           33,98 
	         0,06 

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	      2.006,30 
	         3,56 

	2.7.1
	Đất giao thông
	DGT
	         710,82 
	         1,26 

	2.7.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	      1.249,27 
	         2,22 

	2.7.3
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	             1,01 
	         0,00 

	2.7.4
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	             0,77 
	         0,00 

	2.7.5
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	             0,49 
	         0,00 

	2.7.6
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	             3,83 
	         0,01 

	2.7.7
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	           21,78 
	         0,04 

	2.7.8
	Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao
	DTT
	           16,16 
	         0,03 

	2.7.9
	Đất chợ
	DCH
	             2,17 
	         0,00 

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	           25,50 
	         0,05 

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	         520,54 
	         0,92 

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	           12,14 
	         0,02 

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	             5,02 
	         0,01 

	2.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	           10,85 
	         0,02 

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	         154,70 
	         0,27 

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	           15,96 
	         0,03 

	2.15
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	             4,80 
	         0,01 

	2.16
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	             0,46 
	         0,00 

	2.17
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	             2,45 
	         0,00 

	2.18
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	         354,87 
	         0,63 

	2.19
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	           28,87 
	         0,05 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	      6.698,17 
	       11,89 

	3.1
	 Đất bằng chưa sử dụng 
	 BCS 
	      1.124,05 
	         2,00 

	3.2
	 Đất đồi núi chưa sử dụng 
	 DCS 
	      3.664,36 
	         6,50 

	3.3
	 Núi đá không có rừng cây 
	 NCS 
	      1.909,76 
	         3,39 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	         242,26 
	         0,43 


Nguồn: Thống kê đất đai 31/12/2015 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam

a. Hiện trạng sử dụng đất chia theo đối tượng sử dụng và quản lý

a.1. Chia theo đối tượng sử dụng


Tổng diện tích các loại đất do các đối tượng sử dụng 49.678,37 ha, chiếm 88,19% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 45.507,80 ha, đất phi nông nghiệp 1.824,27 ha, đất chưa sử dụng 2.346,30 ha. Trong đó:

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng: 16.636,47 ha, chiếm 29,53% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 16.075,39 ha (chủ yếu là đất sản xuất NN 14.458,42 ha, đất lâm nghiệp 173,08 ha,…), đất phi nông nghiệp 560,91ha (chủ yếu là đất ở tại nông thôn 520,54 ha...), đất chưa sử dụng 0,17 ha.

- Các tổ chức trong nước sử dụng 33.028,60 ha, chiếm 58,63% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 29.432,41 ha, đất phi nông nghiệp 1.250,08ha. Trong đó: 

+ Các tổ chức kinh tế sử dụng 2.352,13 ha, chiếm 4,18% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 1.354,20 ha (chủ yếu là đất làm muối), đất phi nông nghiệp 997,94 ha (chủ yếu là đất chuyên dùng sản xuất kinh doanh và đất có mục đích công cộng) đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất có mặt nước chuyên dùng.

+ Các cơ quan, đơn vị của nhà nước sử dụng 495 ha, chiếm 0,88% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 270,52 ha (chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác), đất phi nông nghiệp 224,49ha (chủ yếu là đất xây dựng trụ sở cơ quan, quốc phòng, an ninh, trụ sở sự nghiệp, đất có mục đích công cộng; đất nghĩa trang nghĩa địa).

+ Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng 30.176,36 ha, chiếm 53,57% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 27.805,92 ha (gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp), đất phi nông nghiệp 24,31 ha (chủ yếu là đất sự nghiệp) và đất chưa sử dụng 2.346,13 ha.

+ Tổ chức khác sử dụng 5,11 ha; chiếm tỷ lệ 0,01% tổng DTTN toàn huyện; chủ yếu là đất rừng phòng hộ và đất xây dựng công trình sự nghiệp.

- Cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo sử dụng 13,30 ha, chiếm 0,02% tổng DTTN toàn huyện; chủ yếu là đất tôn giáo, tín ngưỡng.

Như vậy phần lớn diện tích đất của huyện đã có chủ sử dụng, chiếm 88,19% DTTN toàn huyện. Trong đó đất nông nghiệp đã được giao cho các đối tượng sử dụng chiếm 99,98% diện tích đất nông nghiệp. Đây là cơ sở để sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực.
Diện tích đất phi nông nghiệp đã được giao cho các đối tượng sử dụng  chiếm 44,28% diện tích đất phi nông nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhà doanh nghiệp chủ động đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-TTCN; phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ để tăng doanh thu và tạo nhiều việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện.
a.2. Chia theo đối tượng quản lý

Diện tích đất do các đối tượng quản lý 6.654,78 ha, chiếm 511,81%
 tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 7,13 ha (đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác), đất phi nông nghiệp 2.295,78 ha (chủ yếu là đất chuyên dùng có mục đích công cộng, đất sông suối, đất xây dựng công trình sự nghiệp …), đất chưa sử dụng 4.351,87 ha. Trong đó:

 - UBND cấp xã quản lý 5.125,56 ha, chiếm 9,10% tổng DTTN toàn huyện; gồm đất nông nghiệp 7,13 ha (đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác), đất phi nông nghiệp 766,56 ha (chủ yếu là đất chuyên dùng có mục đích công cộng, đất xây dựng công trình sự nghiệp), đất chưa sử dụng 4.351,87 ha.

- Cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý 1.529,22 ha, chiếm 2,71% tổng DTTN toàn huyện; chủ yếu là đất có mục đích công cộng, đất sông suối.
b. Hiện trạng sử dụng đất chia theo mục đích sử dụng 

b.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích có 45.514,94 ha, chiếm 80,80% tổng DTTN toàn huyện; trong đó:

- Đất trồng lúa: có 2.346,24 ha, chiếm 4,16% DTTN toàn huyện (đất chuyên trồng lúa nước có 2.333,20 ha). Vùng trồng lúa của huyện tập trung ở xã Nhị Hà (831,91 ha), Phước Ninh (713,59 ha), Phước Nam (438,16 ha) và Phước Hà (344,76 ha). Vùng chuyên trồng lúa tập trung được tưới chủ động từ hệ thống kênh tưới của các hồ chứa lớn Tân Giang, Sông Biêu và các hồ nhỏ hơn như: hồ Chà Vin, hồ Suối Lớn; hồ CK7…

- Đất trồng cây hàng năm khác: có 11.685,45 ha, chiếm 20,74% tổng DTTN toàn huyện. Đất trồng cây hàng năm tập trung nhiều ở các xã Phước Dinh (4.229,53 ha), xã Phước Minh (2.058,51 ha); xã Nhị Hà (1.451,05 ha) và xã Phước Ninh (1.197,56 ha).

- Đất trồng cây lâu năm: có 1.200,77 ha chiếm 2,13% tổng DTTN toàn huyện (chủ yếu là trồng táo, trồng nho và một số cây lâu năm chịu hạn như cây Neem, Trôm, Cóc Hành) tập trung nhiều ở xã  Phước Minh(335,08 ha), Phước Dinh (263,92 ha), Phước Nam (282,98 ha) … 

*. Đất lâm nghiệp: Tổng diện tích đất lâm nghiệp có 27.447,86 ha, chiếm 48,72% diện tích đất tự nhiên và 60,31% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện. Đất lâm nghiệp tập trung chủ yếu trên các vùng đồi, núi cao phía Tây, Đông nam và phía Nam huyện của huyện, trong đó:

- Đất rừng phòng hộ: có 25.723,59 ha, chiếm 45,66% tổng DTTN toàn huyện, tập trung chủ yếu ở Phước Hà (13.716,57 ha), Phước Minh (2.819,95 ha), Phước Dinh (5.199,27 ha), Phước Diêm (2.619,89 ha), ...

- Đất rừng sản xuất: có 1.724,27 ha, chiếm 3,06% tổng DTTN toàn huyện, tập trung chủ yếu ở Phước Hà (1.053,66 ha), Phước Dinh (312,98 ha)...

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: có 573,33 ha, chiếm 1,02% tổng DTTN toàn huyện; diện tích tập trung chủ yếu tại các xã Phước Dinh (445,37 ha); Cà Ná (57,91 ha); Phước Diêm (56,37 ha).

- Đất làm muối: có 2.232,59 ha; thuộc dự án Muối Quán Thẻ; diện tích tập trung nhiều ở các xã Phước Minh, Cà Ná, Phước Diêm và Phước Ninh. 

- Đất nông nghiệp khác: 28,70 ha, chiếm 0,05% tổng DTTN toàn huyện. Tập trung ở một số xã như Phước Nam, Phước Hà, Phước Diêm làm trang trại, vườn ươm giống nông nghiệp …
b.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp có 4.120,04 ha, chiếm 7,31% tổng DTTN toàn huyện; trong đó:

- Đất quốc phòng: 5,61 ha, chiếm 0,01% tổng DTTN toàn huyện; phân bố ở các xã Phước Minh, Phước Dinh và Cà Ná.

- Đất an ninh: 3,80 ha, chiếm 0,01% tổng DTTN toàn huyện; tập trung chủ yếu ở xã Phước Nam.

- Đất khu công nghiệp: có 431,13 ha; chiếm 0,77% DTTN toàn huyện;

+ Khu công nghiệp Hiếu Thiện, quy mô 98,06 ha trên địa bàn xã Phước Ninh, phía Tây Quốc lộ 1 (theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015), Hiếu Thiện quy hoạch là Khu công nghiệp; theo Quyết định số 620/TTg-KTN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Hiếu Thiện sẽ chuyển thành cụm Công nghiệp).
+ Khu công nghiệp Phước Nam, quy mô 333,07 ha; nằm trên địa bàn hai xã Phước Nam (239 ha) và xã Phước Minh (94,07 ha) phía Đông Quốc lộ 1.

- Đất thương mại, dịch vụ: có 12,14 ha, chiếm 0,02% tổng DTTN toàn huyện. Diện tích đất thương mại, dịch vụ tập trung chủ yếu ở xã Cà Ná (11,04 ha) và rải rác dọc theo Quốc lộ 1 ở các xã khác. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: có 490,92 ha, chiếm 0,87% tổng DTTN toàn huyện. Đất cơ sở sản xuất phi NN tập trung chủ yếu ở các xã Phước Ninh (243,77 ha) là khu nông nghệp công nghệ cao, xã Phước Dinh (81,67 ha) là viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, các công ty sản xuất tôm giống…; xã Cà Ná (127,51 ha) bao gồm cảng cá Cà Ná, công ty TNHH Việt Trung, công ty CP giao thông Ninh Thuận…; xã Phước Nam (24,48 ha) gồm các cơ sở sản xuất dọc theo Quốc lộ 1.


- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: có 33,98 ha, chiếm 0,06%; tập trung chủ yếu tại xã Phước Dinh, bao gồm các cơ sở khai thác và chế biến đá ở núi Maviek.

- Đất phát triển hạ tầng (PTHT) toàn huyện có 2.006,30 ha, chiếm 3,56% tổng DTTN toàn huyện; trong đó:

+ Đất giao thông: có 710,82 ha, chiếm 1,26% tổng DTTN toàn huyện; gồm Quốc lộ 1, đường sắt thống nhất Bắc-Nam, các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường huyện; đường trong khu trung tâm huyện, khu trung tâm xã, đường sản xuất…. 

+ Đất thủy lợi: có1.249,27 ha, chiếm 2,22% tổng DTTN toàn huyện. Gồm có các công trình hồ chứa nước như hồ Sông Biêu, hồ Tân Giang, hồ CK7; hồ Chà Vin, hồ Suối Lớn, hồ Núi Một…

+ Đất công trình năng lượng: có 1,01 ha. Phân bố rải rác ở một số xã, gồm công trình trạm biến áp và năng lượng.  

+ Đất bưu chính viễn thông: có 0,77 ha. Bao gồm bưu điện trung tâm huyện và bưu điện tại các xã. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: có 0,49 ha, phân bố chủ yếu tại xã Phước Nam, Phước Dinh và Phước Diêm… Các công trình chính Đài liệt sỹ ở các xã…

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: có 3,83 ha, chiếm 0,01% tổng DTTN toàn huyện. Bao gồm các công trình: gồm các bệnh viện đa khoa huyện và các trạm y tế tại các xã.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo: có 21,78 ha, chiếm 0,04% tổng DTTN toàn huyện. Bao gồm hệ thống các trường học từ cấp trung học cơ sở, cấp tiểu học đến mầm non, mẫu giáo trên địa bàn toàn huyện…

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao: có 16,16 ha, chiếm 0,03% tổng DTTN toàn huyện. Bao gồm sân thể thao các xã và sân thể thao các thôn. 

+ Đất chợ: có 2,17 ha; bao gồm chợ tại các xã.


- Đất bãi thải, xử lý chất thải: có 25,50 ha, chiếm 0,05% tổng DTTN toàn huyện; tập trung ở xã Phước Nam (khu xử lý rác thải phía Đông Bắc xã) và ở xã Cà Ná (phía Tây Quốc lộ 1). 

- Đất ở tại nông thôn: có 520,54 ha, chiếm 0,92% tổng DTTN toàn huyện;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: có 12,14 ha, chiếm 0,02% tổng DTTN toàn huyện; quỹ đất này để xây dựng khối các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện và các xã.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: có 5,02 ha, để xây dựng trụ sở các đơn vị sự nghiệp từ huyện đến xã.

- Đất cơ sở tôn giáo: có 10,85 ha, chiếm 0,02% tổng DTTN toàn huyện; phân bố rải rác tại các xã, tập trung nhiều ở các xã Cà Ná (5,33 ha) và Phước Dinh (3,09 ha).

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: có 154,70 ha, chiếm 0,27% tổng DTTN toàn huyện; tập trung chủ yếu ở các xã Phước Nam (46,37 ha); Phước Dinh (22,96 ha); Phước Diêm (27,06 ha) và các xã khác...

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: có 15,96 ha, chiếm 0,03% DTTN toàn huyện; tập trung ở xã Phước Nam; chủ yếu là các khu khai thác và chế biến đá xây dựng.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: có 4,80 ha, chiếm 0,01% DTTN toàn huyện, phân bố ở các xã và thôn, là điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp của người dân.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: có 0,46 ha tại xã Phước Minh.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: có 2,45 ha, phân bố rải rác ở một số xã như Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 354,87 ha, chiếm 0,63% DTTN toàn huyện, bao gồm diện tích của các sông, suối lớn nhỏ trên địa bàn huyện.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 28,87 ha, ở xã Phước Dinh, diện tích của  hồ Ba Bể thuộc khu du lịch hồ Ba Bể và diện tích của đầm Sơn Hải.

b.3. Đất chưa sử dụng

Tổng diện tích đất chưa sử dụng còn 6.698,17 ha, chiếm 11,89% tổng DTTN toàn huyện. Trong đó:

- Diện tích đất bằng chưa sử dụng: còn 1.124,05 ha, chiếm 2,0% tổng DTTN toàn huyện; chủ yếu là các khu đất bằng chưa sử dụng do hạn hán tại xã Phước Dinh (799,62 ha); Nhị Hà (102,77 ha); Phước Diêm (83,05 ha)…

- Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng: còn 3.664,36 ha, chiếm 6,50% tổng DTTN toàn huyện. Phần lớn diện tích đất này nằm ở địa hình dốc, địa bàn khó khăn phức tạp, tầng đất mỏng, xuất hiện nhiều đá lẫn, đá lộ đầu nên khó khai thác sử dụng. Địa bàn còn nhiều đất đồi núi chưa sử dụng là các xã Phước Hà (1.038,95 ha); xã Nhị Hà (771,71 ha); xã Phước Dinh (1.251,27 ha)…

- Diện tích núi đá không có rừng cây: còn 1.909,76 ha; chiếm 3,39% DTTN toàn huyện; tập trung chủ yếu tại xã Cà Ná (734,05 ha), xã Phước Diêm (804,71 ha), Phước Minh (182,28 ha); Nhị Hà (188,25 ha).

2.2. Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

a. Biến động diện tích tự nhiên toàn huyện
- So với năm 2010: Tổng DTTN toàn huyện giảm 119,96 ha, trong đó:

+ Diện tích đất tăng tại 01 đơn vị hành chính cấp xã: Phước Dinh với tổng diện tích: 29,11 ha.

+ Diện tích đất giảm tại 07 đơn vị hành chính cấp xã còn lại: 149,07 ha.

Cân đối: tổng DTTN huyện giảm 119,96 ha so với năm 2010. 

Nguyên nhân là do diện tích tự nhiên toàn huyện thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014 được tổng hợp từ bản đồ địa chính điều tra, khoanh vẽ cấp xã số hóa hệ VN-2000 theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; diện tích giảm là do kỳ kiểm kê trước đây tính chưa chính xác.

Biểu 02. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015
	TT
	Chỉ tiêu
	M·
	N¨m 2015
	N¨m 2010
	T¨ng, gi¶m 2011-2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = (4-5)

	 
	Tổng DTTN (1+2+3)
	 
	56.333,15
	56.453,11
	-119,96

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	45.514,94
	42.012,89
	3.502,05

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	2.346,24
	1.735,14
	611,10

	 
	Tr đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.333,20
	1.530,08
	803,12

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	11.685,45
	8.353,61
	3.331,84

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.200,77
	1.244,92
	-44,15


	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	25.723,59
	23.085,63
	2.637,96

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.724,27
	4.549,85
	-2.825,58

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	573,33
	419,05
	154,28

	1.7
	Đất làm muối
	LMU
	2.232,59
	2.601,02
	-368,43

	1.8
	Đất Nông nghiệp khác
	NKH
	28,70
	23,67
	5,03

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.120,04
	5.253,74
	-1.133,70

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	5,61
	5,20
	0,41

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,80
	0,00
	3,80

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	431,13
	1.594,44
	-1.163,31

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở SX phi NN
	TMD+SKC
	503,06
	77,77
	425,29

	2.5
	Đất SD cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	33,98
	 
	33,98

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	2.006,30
	1.926,44
	79,86

	
	 Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	
	 Đất xây dựng cơ sở Văn hóa
	DVH
	5,75
	0,82
	4,93

	
	 Đất xây dựng cơ sở Y tế
	DYT
	3,83
	1,03
	2,80

	
	 Đất XD cơ sở Giáo dục-đào tạo
	DGD
	21,78
	18,61
	3,17

	
	 Đất XD cơ sở Thể dục-thể thao
	DTT
	16,16
	13,54
	2,62

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	25,50
	6,24
	19,26

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	520,54
	448,32
	72,22

	2.9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất XD trụ sở của TC sự nghiệp
	TSC+DTS
	17,16
	8,56
	8,60

	2.10
	Đất cơ sở tôn giáo + tín ngưỡng
	TON+TIN
	13,30
	7,49
	5,81

	2.11
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	154,70
	122,77
	31,93

	2.12
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	15,96
	41,02
	-25,06

	2.13
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	354,87
	617,54
	-262,67

	2.14
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	28,87
	397,95
	-369,08

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	6.698,17
	9.186,48
	-2.488,31


Nguồn: Thống kê kê đất đai năm 2010 và 2015 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam

b. Biến động diện tích đất nông nghiệp

Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 tăng 3.502,05 ha so với năm 2010. Diện tích đất nông nghiệp tăng chủ yếu do khai thác từ đất chưa sử dụng và một số diện tích từ các loại đất phi nông nghiệp chuyển sang. Trong đó, một số loại đất nông nghiệp biến động như sau:

- Đất trồng lúa: tăng 611,10 ha so với năm 2010 là do chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang trồng lúa tại các khu vực có hệ thống kênh tưới chủ động, trong đó:

+ Đất chuyên trồng lúa nước tăng 803,12 ha so với năm 2010 là do chuyển từ đất trồng lúa nước còn lại (lúa 1 vụ) và đất trồng cây hàng năm, đất chưa sử dụng sang đất chuyên trồng lúa nước khi xây dựng mới, nâng cấp các công trình thủy lợi: kênh tưới hồ Sông Biêu, Tân Giang… Ngoài ra còn có tăng khác do kiểm kê đất đai năm 2014 thực hiện tổng hợp diện tích từ bản đồ địa chính điều tra, khoanh vẽ tỷ lệ 1/2.000 nên có độ chính xác cao, phản ánh khá chính xác hiện trạng sử dụng đất - đây là sự biến động tích cực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu suất tưới của các công trình thủy lợi. Ngoài ra đất chuyên trồng lúa nước tăng còn do nhiều công trình, dự án sử dụng vào đất chuyên trồng lúa nước trong KHSD đất 5 năm (2011-2015) nhưng chưa thực hiện vì thiếu vốn đầu tư. 
Đất chuyên trồng lúa tăng nhiều ở các xã Nhị Hà (405,79 ha), Phước Hà (344,76 ha)…

+ Đất trồng lúa nước còn lại giảm 192,02 ha so với năm 2010 là do chuyển sang đất chuyên trồng lúa nước, sang đất trồng cây hàng năm khác do thiếu nước tưới; sang các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.

- Đất trồng cây hàng năm khác: tăng 3.331,84 ha so với năm 2010 do chuyển sang đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và các loại đất phi nông nghiệp. Diện tích tăng nhiều ở các xã Nhị Hà, Phước Dinh. Diện tích đất trồng cây hàng năm (rau, đậu các loại) tăng nhiều tại xã Nhị Hà do mở rộng vùng tưới của hệ thống kênh tưới hồ Sông Biêu.

- Đất trồng cây lâu năm: giảm 44,15 ha so với năm 2010 là chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp khi thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp (chuyển sang trồng rừng hoặc các cây trồng ngắn hạn cho hiệu quả kinh tế cao).

 * Đất lâm nghiệp: năm 2015 giảm 187,62 ha so với năm 2010. Diện tích đất lâm nghiệp giảm do chuyển sang trồng các loại cây hàng năm ở khu vực hạ lưu hồ Sông Biêu và một số diện tích đất chưa sử dụng (khai thác rừng kinh tế nhưng chưa trồng lại tại thời điểm thống kê, kiểm kê) và một số khu vực khai thác đá, khoáng sản. Trong đó:
- Đất rừng phòng hộ: tăng 2.637,96 ha so với năm 2010 ở các xã Phước Hà (thượng lưu hồ Tân Giang), Phước Nam và Phước Minh (phía Đông Quốc lộ 1). 
- Đất rừng sản xuất: giảm 2.825,58 ha so với năm 2010 là do thay đổi chức năng rừng (chuyển sang rừng phòng hộ tại xã Phước Hà); do chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, cây hàng năm) tại khu vực hạ lưu hồ Sông Biêu xã Nhị Hà và một số diện tích đất chưa sử dụng (khai thác rừng kinh tế nhưng chưa trồng lại tại thời điểm thống kê, kiểm kê), khai thác chế biến đá, khoáng sản…
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: tăng 154,28 ha so với năm 2010 là do mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã Phước Dinh (60,48 ha); tăng ở xã Phước Diêm và Cà Ná là do kiểm kê năm 2014 đã xác định đúng hiện trạng sử dụng đất so với năm 2010; thời điểm thống kê 2010 tính vào đất Khu công nghiệp Cà Ná.

- Đất làm muối: giảm 368,43 ha so với năm 2010
+ Đất làm muối giảm nhiều ở xã Phước Ninh (253,70 ha) và xã Phước Minh (614,38 ha) là do kiểm kê năm 2014 chính xác hiện trạng sử dụng đất (là đất trồng cây hàng năm), thống kê năm 2010 theo quyết định thu hồi thời kỳ đó, đưa vào là đất làm muối.
+ Đất làm muối tăng thêm ở xã Phước Diêm (498,85 ha); do thống kê chính xác hiện trạng sử dụng đất so với năm 2010, thống kê vào đất khu công nghiệp Cà Ná.

- Đất nông nghiệp khác: tăng 5,03 ha so với năm 2010 là xây dựng một số trang trại sản xuất giống cây tại các xã.

c. Biến động diện tích đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2015 tăng giảm 1.133,70 ha so với năm 2010 do chuyển sang đất nông nghiệp và một phần đất chưa sử dụng.

Trong đó, một số loại đất phi nông nghiệp biến động như sau:

- Đất quốc phòng: tăng 0,41 ha so với năm 2010; tăng nhiều ở xã Phước Minh. 

- Đất an ninh: tăng 3,80 ha so với năm 2010 là do xây dựng trụ sở công an huyện tại xã Phước Nam.

- Đất khu công nghiệp: giảm 1.163,31 ha so với năm 2010. Nguyên nhân là trong thống kê 2010 đã đưa Khu công nghiệp Cà Ná thành hiện trạng theo quyết định giao đất, thu hồi đất; còn kiểm kê 2014 xác định chính xác diện tích hiện trạng là đất nông nghiệp.

- Đất thương mại, dịch vụ + đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: tăng 425,29ha; nguyên nhân là do phát triển các nhà hàng, các khu sản xuất phi nông nghiệp dọc theo Quốc lộ 1, các khu khai thác và chế biến đá tại các xã Phước Nam, Phước Minh; đặc biệt là hình thành khu nông nghiệp Công nghệ cao tại xã Nhị Hà.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: tăng 33,98ha, tại xã Phước Dinh; nguyên nhân là phát triển các khu vực mỏ khai thác đá xây dựng, khai thác khoáng sản Ti tan.
- Đất phát triển hạ tầng: tăng 79,86 ha so với năm 2010 do thực hiện thêm các công trình giao thông quan trọng như mở rộng Quốc lộ 1, làm đường bộ ven biển; xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã; xây dựng các cơ sở thiết chế văn hóa cấp huyện, cấp xã, các công trình về giáo dục, y tế, thể dục-thể thao phục vụ cộng đồng…

+ Đất văn hóa: tăng 4,93 ha do xây dựng các công trình văn hóa cấp huyện, xây dựng các nhà văn hóa xã, thiết chế văn hóa thôn.

+ Đất 
Y tế tăng 2,80 ha nguyên nhân là xây dựng thêm bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam và các trạm y tế, phòng khám tại các xã.

+ Đất giáo dục: tăng 3,17 ha nguyên nhân xây dựng thêm các trường học các cấp (từ cấp trung học phổ thông tới trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và mẫu giáo). Diện tích đất giáo dục tăng nhiều tại các xã Phước Hà, Phước Nam...

+ Đất thể dục thể thao: tăng 2,62 ha; nguyên nhân thực hiện làm mới, mở rộng các sân thể thao phục vụ công đồng, đất thể thao tăng nhiều ở các xã Phước Hà, Phước Ninh, Nhị Hà...

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: tăng 19,26 ha so với năm 2010 là do thực hiện làm mới bãi chôn lấp rác thải tại xã Phước Nam, khu vực núi Chà Bang
- Đất ở tại nông thôn: tăng 72,22 ha so với năm 2010 là do mở rộng diện tích đất ở cho các hộ gia đình cá nhân, xây dựng các khu dân cư theo quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của các xã.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan + đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: tăng 8,60 ha; chủ yếu là do chuyển xây dựng mới trụ sở cơ quan đơn vị của cấp huyện tại xã Phước Nam và một số trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp ở các xã.

- Đất cơ sở tôn giáo + đất cơ sở tín ngưỡng: tăng 5,81 ha so với năm 2010 là do xây dựng thêm các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn toàn huyện để phục vụ như cầu tôn giáo, tâm linh; diện tích tăng nhiều tập trung chủ yếu ở các xã Cà Ná và Phước Dinh.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: tăng 31,93 ha so với năm 2010 là do mở rộng và xây dựng thêm các nghĩa địa cho các xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa tăng đều ở hầu hết các xã.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm sứ: giảm 25,06 ha; nguyên nhân là nhiều khu vực khai thác vật liệu xây dựng đã hoàn thổ, trả lại hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm, cây lâu năm) hoặc chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác (chuyển sang đất bãi rác tại xã Phước Nam). Diện tích giảm nhiều ở các xã Phước Nam; Phước Ninh; Phước Minh).
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: giảm 262,67 ha do kiểm kê 2014 xác định chính xác diện tích theo từng khoanh đất từ bản đồ cấp xã và chuyển sang đất thủy lợi, xây dựng các hồ, đập chứa nước.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: giảm 369,08 ha do do kiểm kê 2014 xác định chính xác diện tích theo từng khoanh đất từ bản đồ cấp xã và hạn hán kéo dài, các khu vực hồ nước, hợp thủy nhỏ bị cạn, để đất trống hoặc trồng các loại cây lâu năm khác chống hạn.
d. Biến động diện tích đất chưa sử dụng

Tổng diện tích đất chưa sử dụng năm 2015 giảm 2.488,31 ha so với năm 2010, các loại đất chưa sử dụng biến động như sau:

- Đất bằng chưa sử dụng: giảm 1.469,49 ha so với năm 2010 là do khai thác sử dụng vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

- Đất đồi núi chưa sử dụng: tăng 1.561,82 ha so với năm 2010 là điều chỉnh lại loại đất (từ núi đá chuyển sang đất đồi núi chưa sử dụng); nguyên nhân khác là do một số khu vực rừng khai thác xong chưa trồng lại, do đó trong kiểm kê, thống kê đất đai tính vào hạng mục chưa sử dụng.  

· Núi đá không có rừng cây: giảm 2.580,64 ha so với năm 2010 do khai thác làm vật liệu xây dựng và chủ yếu giảm do chuyển sang đất đồi núi chưa sử dụng (do trước đây thống kê chưa chính xác, tính là núi đá không có rừng cây nhưng thực tế là đất xói mòn trơ sỏi đá có đất xen kẽ nên vẫn trồng rừng được). Diện tích núi đá không có rừng cây giảm nhiều nhất ở các xã Phước Hà, Phước Nam, Phước Dinh...

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (đến 31/12/2015)
3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã thực hiện đến cuối năm 2015

- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn toàn huyện.

- Căn cứ thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của huyện Thuận Nam.
So sánh kết quả hiện trạng sử dụng đất năm 2015 với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chính là đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam (tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch 31/12/2015).

Biểu 03: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QHSD đất đến năm 2020
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 (ha)
	Kết quả thực hiện đến 31/12/2015

	
	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng , giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

* 100%

	
	Tổng DT tự nhiên (1+2+3)
	
	56.453,11
	56.333,15
	-119,96
	99,79


	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	43.167,88
	45.514,94
	2.347,06
	105,44

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.727,89
	2.333,20
	605,31
	135,03

	 
	Tr. đó: Đất chuyên lúa nước
	LUC
	1.578,38
	2.333,20
	754,82
	147,82

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.163,49
	1.200,77
	-962,72
	55,50

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	26.361,53
	25.723,59
	-637,94
	97,58

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.326,06
	1.724,27
	-601,79
	74,13

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	344,15
	573,33
	229,18
	166,59

	1.6
	Đất làm muối
	LMU
	2.179,02
	2.232,59
	53,57
	102,46

	2 
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	9.528,81
	4.120,04
	-5.408,77
	43,24

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	74,90
	5,61
	-69,29
	7,49

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	26,60
	3,80
	-22,80
	14,29

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1.876,70
	431,13
	-1.445,57
	22,97

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	65,00
	0,00
	-65,00
	0,00

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ+đất sản xuất phi nông nghiệp
	TMD+SKC
	392,74
	503,06
	110,32
	128,09

	2.6
	Đất SD cho HĐ khoáng sản
	SKS
	1.264,31
	33,98
	-1.230,33
	2,69

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã
	DHT
	3.965,71
	2.006,30
	-1.959,41
	50,59

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	 - Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	13,92
	5,75
	-8,17
	41,31

	
	 - Đất cơ sở y tế
	DYT
	7,47
	3,83
	-3,64
	51,27

	
	 - Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	75,54
	21,78
	-53,76
	28,83

	
	 - Đất cơ sở thể dục-thể thao
	DTT
	293,35
	16,16
	-277,19
	5,51

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	81,24
	25,50
	-55,74
	31,39

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	237,84
	 
	-237,84
	0,00

	2.10
	Đất XD TS cơ quan + đất XD trụ sở của TC sự nghiệp 
	TSC+DTS
	47,10
	17,16
	-29,94
	36,43

	2.11
	Đất cơ sở tôn giáo+Tín ngưỡng
	TON+TIN
	8,77
	13,30
	4,53
	151,65

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	139,49
	154,70
	15,21
	110,90

	2.13
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	3,95
	15,96
	12,01
	404,05

	2.14
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	392,27
	28,87
	-363,40
	7,36

	3 
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	3.756,42
	6.698,17
	-2.941,75
	56,08

	
	T.đó:Đất CSDđưa vào sử dụng
	
	5.430,06
	3.833,41
	-1.596,65
	70,60


Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Thuận Nam;


- Thống kê đất đai 2015 huyện Thuận Nam

Kết quả thực hiện :

- Có 09/30 chỉ tiêu đạt >= 100% (chiếm 30,0%); gồm: nhóm đất nông nghiệp có 05 chỉ tiêu (đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước; đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối); nhóm đất phi nông nghiệp có 04 chỉ tiêu (đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, đất nghĩa trang, nghĩa địa).

- Có 04/30 chỉ tiêu đạt trên 70-100% (chiếm 13,13%); gồm tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện; nhóm đất nông nghiệp có 02 chỉ tiêu (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ) và đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

- Có 04/30 chỉ tiêu đạt 50-70% (chiếm 13,33%); gồm đất trồng cây lâu năm; nhóm đất phi nông nghiệp có 02 chỉ tiêu (đất phát triển hạ tầng; đất cơ sở y tế) và đất chưa sử dụng còn lại.

- Có 13/30 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chiếm 43,34%); gồm đất phi nông nghiệp; đất Quốc phòng; đất an ninh; đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất cơ sở văn hóa; đất cơ sở giáo dục-đào tạo; đất cơ sở thể dục-thể thao; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất ở tại đô thị; đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất có mặt nước chuyên dùng).

Nhận xét: 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QHSD đất đến năm 2020 đạt trung bình thấp (có 13/30 chỉ tiêu đạt trên 70%) chiếm 43,33% các chỉ tiêu quy hoạch đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ tiêu đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đạt 70,60% so với chỉ tiêu QHSD đất được duyệt đến năm 2020 trong điều kiện hạn hạn kéo dài là một thành công của huyện. Trong 5 năm qua huyện đã huy động nhiều nguồn lực, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng đất chưa sử dụng vào phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt được kết quả khá tốt.

- Đất nông nghiệp: thực hiện đạt 105,44% so với chỉ tiêu QHSD đất được duyệt đến năm 2020 (cao hơn 2.347,06 ha). Các chỉ tiêu nhóm đất nông nghiệp đạt cao là do nhân dân tích cực khai thác đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng; mặt khác do còn một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp như đất quốc phòng, đất khu, cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, đất phát triển hạ tầng; đất cơ sở thể dục-thể thao, đất ở tại đô thị, ... đạt dưới 70% nên chưa chuyển đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch nên diện tích đất nông nghiệp còn cao.

- Đất phi nông nghiệp: thực hiện được đạt 43,24% so với chỉ tiêu QHSD đất được duyệt đến năm 2020 (thấp hơn 5.048,77 ha); do còn một số chỉ tiêu đất phi nông nghiệp thực hiện đạt dưới 50% là do thiếu vốn đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Chế biến muối; đầu tư phát triển các khu dân cư trung tâm huyện, trung tâm xã, phát triển thương mại-dịch vụ; hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp và một nguyên nhân quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện là lùi thời gian thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân tại xã Phước Dinh so với kế hoạch dự kiến. 

- Đất chưa sử dụng: diện tích đất CSD còn lại đạt 56,08% so với chỉ tiêu QHSD đất được duyệt đến năm 2020 (khai thác đất chưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp thấp hơn chỉ tiêu được duyệt là 1.596,65 ha).
Trong đó: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đạt 70,60% so với QHSD đất được duyệt (khai thác được 3.833,41 ha). 

3.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHSD đất kỳ đầu (2011-2015)

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHSD đất được duyệt đến năm 2015

- Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn toàn huyện.

- Căn cứ thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của huyện Thuận Nam.
So sánh kết quả hiện trạng sử dụng đất năm 2015 với Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chính là đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của huyện Thuận Nam (tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch 31/12/2015).

Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) như sau: 

Biểu 04 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích Kế hoạch được duyệt đến năm 2015 (ha)
	Kết quả thực hiện đến 31/12/2015

	
	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng , giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

* 100%

	
	Tổng DT tự nhiên (1+2+3)
	
	56.453,11
	56.333,15
	-119,96
	99,79

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	43.404,16
	45.514,94
	2.110,78
	104,86

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.765,26
	2.333,20
	567,94
	132,17

	 
	Tr. đó: Đất chuyên lúa nước
	LUC
	1.590,83
	2.333,20
	742,37
	146,67

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.143,29
	1.200,77
	-942,52
	56,02

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	26.409,38
	25.723,59
	-685,79
	97,40

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	2.423,06
	1.724,27
	-698,79
	71,16

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	NTS
	345,96
	573,33
	227,37
	165,72

	1.6
	Đất làm muối
	LMU
	2.179,02
	2.232,59
	53,57
	102,46

	2 
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.209,33
	4.120,04
	-3.089,29
	57,15

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	33,70
	5,61
	-28,09
	16,65

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	6,60
	3,80
	-2,80
	57,58

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1.574,04
	431,13
	-1.142,91
	27,39

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	65,00
	0,00
	-65,00
	0,00

	2.5
	Đất thương mại dịch vụ+đất sản xuất phi nông nghiệp
	TMD+SKC
	358,75
	503,06
	144,31
	140,23

	2.6
	Đất SD cho HĐ khoáng sản
	SKS
	599,31
	33,98
	-565,33
	5,67

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, xã
	DHT
	2.804,87
	2.006,30
	-798,57
	71,53

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	 - Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	6,62
	5,75
	-0,87
	86,86

	
	 - Đất cơ sở y tế
	DYT
	4,17
	3,83
	-0,34
	91,85

	
	 - Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
	DGD
	32,12
	21,78
	-10,34
	67,81

	
	 - Đất cơ sở thể dục-thể thao
	DTT
	22,87
	16,16
	-6,71
	70,66

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	47,24
	25,50
	-21,74
	53,98

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	199,70
	 
	-199,70
	0,00

	2.10
	Đất XD TS cơ quan + đất XD trụ sở của TC sự nghiệp 
	TSC+DTS
	38,53
	17,16
	-21,37
	44,54

	2.11
	Đất cơ sở tôn giáo+Tín ngưỡng
	TON+TIN
	8,77
	13,30
	4,53
	151,65

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	131,22
	154,70
	23,48
	117,89

	2.13
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	20,02
	15,96
	-4,06
	79,72

	2.14
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	397,34
	28,87
	-368,47
	7,27

	3 
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	5.839,62
	6.698,17
	-858,55
	87,18

	
	Trđó:Đất CSDđưa vào sử dụng
	
	3.346,86
	3.833,41
	486,55
	114,54


Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Thuận Nam;


- Thống kê đất đai 2015 huyện Thuận Nam

Kết quả thực hiện :

* Về thực hiện các chỉ tiêu KHSD đất :

- Có 09/30 chỉ tiêu đạt >= 100% (chiếm 30,0%); gồm: nhóm đất nông nghiệp có 05 chỉ tiêu (đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước; đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối); nhóm đất phi nông nghiệp có 03 chỉ tiêu (đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) và đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

- Có 09/30 chỉ tiêu đạt trên 70-100% (chiếm 30%); gồm tổng DTTN toàn huyện; nhóm đất nông nghiệp có 02 chỉ tiêu (đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất); nhóm đất phi NN có 05 chỉ tiêu (đất phát triển hạ tầng; đất cơ sở văn hóa; đất xây dựng y tế; đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm) và đất chưa sử dụng còn lại.

- Có 05/30 chỉ tiêu đạt 50-70% (chiếm 16,67%); gồm chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm; 04 chỉ tiêu thuộc nhóm đất phi nông nghiệp (đất phi nông nghiệp; đất an ninh; đất cơ sở giáo dục-đào tạo; đất bãi thải, xử lý chất thải).

- Có 07/30 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chiếm 23,33%); gồm đất quốc phòng; đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất cho hoạt động khoáng sản; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan và công trình sự nghiệp; đất có mặt nước chuyên dùng

Nhận xét: 

- Tổng diện tích tự nhiên: thực hiện đạt 99,79% so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt (thấp hơn 119,96 ha) là do thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014 điều chỉnh giảm khác. 

- Đất nông nghiệp: thực hiện đạt 104,86% so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2015 (cao hơn 2.110,78 ha); có 5/8 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch 100%, có 2/8 chỉ tiêu đạt trong khoảng 70-100% và 1 chỉ tiêu đạt khoảng 50-70%. Trong đó:

+ Đất trồng lúa: thực hiện đạt 132,17% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 567,94 ha) là do nhiều dự án mở rộng đất phi nông nghiệp như xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư mới, đất phát triển hạ tầng, ... chưa thực hiện nên diện tích đất trồng lúa chưa chuyển sang đất phi nông nghiệp. Mặt khác diện tích đất trồng lúa tăng do mở rộng vùng trồng lúa từ đất trồng cây hàng năm và đất chưa sử dụng dọc theo các tuyến kênh tưới của hồ Sông Biêu, hồ Tân Giang... tại các xã Phước Hà, Nhị Hà...

Trong đó : Đất chuyên trồng lúa nước thực hiện đạt 146,67% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 742,37 ha) là do chuyển từ đất trồng lúa 1 vụ và đất trồng cây hàng năm sang. 

+ Đất trồng cây lâu năm: thực hiện đạt 56,02% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 942,52 ha) là do điều kiện hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho diện tích trồng cây lâu năm bị thu hẹp, không phát triển thêm được theo kế hoạch đề ra.

+ Đất rừng phòng hộ: thực hiện đạt 97,40% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 685,79 ha) là trong các năm qua hạn hán kéo dài, diện tích trồng mới và khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Đất rừng sản xuất: thực hiện đạt 71,16% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 898,79 ha) là do đã chuyển nhiều diện tích rừng sản xuất khu vực hạ lưu hồ Sông Biêu sang trồng cây hàng năm, trồng lúa và hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nhị Hà. Nguyên nhân khác trong các năm qua hạn hán kéo dài, diện tích trồng mới và khoanh nuôi bảo vệ rừng sản xuất hộ chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: thực hiện đạt 165,72% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 227,37 ha); diện tích thực hiện cao do hai nguyên nhân: thứ nhất là do mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Phước Dinh từ đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng; thứ hai là tăng do chuyển từ đất khu công nghiệp sang (năm 2010 đã thống kê khu công nghiệp Cà Ná vào hiện trạng sử dụng đất; theo kiểm kê đất đai năm 2014 đã xác định hiện trạng một phần là đất nuôi trồng thủy sản) tại xã Phước Diêm.

+ Đất làm muối: thực hiện đạt 102,46% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (diện tích tăng 53,57 ha); nguyên nhân là năm 2010 đã thống kê khu công nghiệp Cà Ná vào hiện trạng sử dụng đất; theo kiểm kê đất đai năm 2014 đã xác định hiện trạng một phần là đất làm muối tại xã Phước Diêm.
- Đất phi nông nghiệp: thực hiện đạt 57,15% so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt (thấp hơn 3.089,29 ha); có có 3/19 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch 100%, có 5/19 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch, có 4/19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và có 7/19 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. Trong đó:

+ Đất quốc phòng: thực hiện đạt 16,65% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 28,09 ha) là do chưa thực hiện được các công trình quốc phòng tại các xã Nhị Hà, Phước Dinh…Trong kỳ đầu mới thực hiện được công trình quốc phòng tại xã Phước Minh.

+ Đất an ninh: thực hiện đạt 57,58% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 2,80 ha); trong kỳ kế hoạch đã thực hiện được công trình xây dựng trụ sở làm việc công an huyện tại xã Phước Nam; chưa thực hiện được công trình công an PCCC và CHCN, đồn công an tại xã Cà Ná. 

+ Đất khu công nghiệp: thực hiện đạt 27,39% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 1.142,91 ha). Nguyên nhân là trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đã đưa chỉ tiêu diện tích đất khu công nghiệp rất lớn, trong quá trình thực hiện chưa triển khai việc hình thành khu công nghiệp Cà Ná, mở rộng khu công nghiệp Phước Nam nên kết quả đạt thấp.

Theo Quyết định số 620/TTg-KTN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn huyện Thuận Nam có hai khu công nghiệp: khu công nghiệp Phước Nam quy mô 370 ha và khu công nghiệp Cà Ná quy mô 827,2 ha. Do đó trong kỳ điều chỉnh sẽ xác định lại quy mô cho phù hợp.

+ Đất cụm công nghiệp: chưa thực hiện được theo Kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch kỳ đầu, trên địa bàn huyện có cụm công nghiệp Chế biến muối tại xã Phước Minh, hiện nay UBND tỉnh chưa ra quyết định thành lập cụm công nghiệp nên việc thực hiện sẽ đưa vào kỳ điều chỉnh quy hoạch.

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: thực hiện đạt 140,23%, cao hơn 144,31 ha. Nguyên nhân thực hiện cao hơn là do trong thống kê 2015 đã tính diện tích khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhị Hà vào đất sản xuất phi nông nghiệp. Theo định nghĩa của thông tư 28/2014/TT-BTNMT thì đây là đất nông nghiệp khác (NKH). Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn tăng ở các xã Phước Nam, Phước Dinh do mở rộng các cơ sở kinh doanh, sản xuất khác. 

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: thực hiện đạt thấp 5,67% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 565,33 ha) là do các khu vực đưa vào kế hoạch khai thác titan và các loại khoáng sản khác chưa triển khai hoặc mới thực hiện một diện tích nhỏ; nguyên nhân khác là do chỉ tiêu đưa vào trong kế hoạch rất cao.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: thực hiện đạt 71,53% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 798,57ha); trong đó: đất  xây dựng cơ sở văn hoá đạt 86,86%; đất xây dựng cơ sở y tế đạt 91,85%; đất xây dựng cơ sở giáo dục- đào tạo đạt 67,81%; đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao đạt 70,66%. Trong kỳ kế hoạch đã thực hiện được các công trình hạ tầng quan trọng như: nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường bộ ven biển, hồ Sông Biêu và hệ thống kênh tưới, các công trình bệnh viện huyện, hệ thống trường học các cấp…

Trong những năm qua các ngành văn hoá, y tế, giáo dục, thể thao,... được chú trọng đầu tư phát triển; tuy nhiên do khó khăn về vốn đầu tư từ cấp Trung Ương đến địa phương vì vậy quỹ đất sử dụng cho các ngành tăng lên chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại.    

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: thực hiện đạt 53,98% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 21,74 ha); nguyên nhân đạt thấp là trong kỳ kế hoạch mới thực hiện được 1 công trình bãi chôn lấp chất thải tại xã Phước Nam; nhiều khu vực chôn lấp, xử lý chất thải tại các xã chưa được thực hiện.

+ Đất ở tại đô thị: chưa thực hiện được do xã Phước Nam và Cà Ná chưa đủ tiêu chí để trở thành thị trấn trung tâm huyện do đó thống kê vẫn tính đất là đất ở tại nông thôn.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp: thực hiện đạt 44,54% so với so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 21,37 ha); nguyên nhân là việc thực hiện xây dựng các công trình trụ sở cơ quan, tổ chức sự nghiệp trong kỳ khá ít do thiếu vốn đầu tư, đặc biệt là các công trình trụ sở trong quy hoạch trung tâm hành chính huyện Thuận Nam.

+ Đất tôn giáo và tín ngưỡng: thực hiện đạt 151,65% so với so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 4,53 ha) là do xây dựng thêm các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở các xã Phước Dinh, Cà Ná...

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: thực hiện đạt 117,89% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 23,48 ha); nguyên nhân là do mở rộng và thành lập mới nhiều khu nghĩa địa tại các xã trên địa bàn huyện. Quy mô diện tích các khu cũng lớn hơn so với kế hoạch đề ra, nhiều khu nằm trong kế hoạch kỳ cuối 2016-2020 nhưng cũng được thực hiện trong kỳ đầu.

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: thực hiện đạt 79,72%, thấp hơn so với KHSD đất được duyệt 4,06 ha. Nguyên nhân là nhiều khu vực quy hoạch khai thác vật liệu xây dựng đã thực hiện xong, hoàn thổ trả lại hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển sang mục đích khác (chôn lấp rác thải).

+ Đất mặt nước chuyên dùng: thực hiện đạt tỷ lệ 7,27%, thấp hơn so với KHSD đất được duyệt 368,47 ha; nguyên nhân là do chưa thực hiện một số công trình, dự án về du lịch, khu dân cư có các mặt nước, hồ điều hòa. Nguyên nhân khác là do điều kiện thời tiết hạn hán kéo dài, nhiều ao hồ chứa nước bị cạn và chuyển thành đất trống hoặc người dân trồng các loại cây chịu hạn. Một nguyên nhân quan trọng khác: đó là trong thống kê và kiểm kê đất đai đã chuyển sang các loại đất khác cho đúng mục đích (đất thủy lợi hoặc đất nuôi trồng thủy sản).

- Đất chưa sử dụng: đạt 87,18% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (đất chưa sử dụng còn lại thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt là 858,55 ha).
Trong đó: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đạt 114,54% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 486,55 ha). Trong 5 năm qua đã khai thác 3.833,41 ha đất chưa sử dụng vào các mục đích (vào mục đích nông nghiệp 3.779,15ha và mục đích phi nông nghiệp 54,26 ha).
b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH MCĐ sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)

Biểu 05 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chuyển mục đích sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Kế hoạch được duyệt đến 2015 (ha)
	Kết quả thực hiện đến 31/12/2015

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	Tăng , giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

* 100%

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	1.204,17
	248,73
	-955,44
	20,66

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	45,97
	15,91
	-30,06
	34,61

	T.đó
	Đất chuyên trồng lúa nước
	15,22
	4,50
	-10,72
	29,57

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	96,25
	10,21
	-86,04
	10,61

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	100,13
	7,87
	-92,26
	7,86

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	28,91
	109,90
	80,99
	380,15

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	105,44
	0,24
	-105,20
	0,23

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	
	
	

	
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp
	560,88
	2.057,62
	1.496,74
	366,86


Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Thuận Nam;


- Thống kê đất đai 2015 huyện Thuận Nam

Nhận xét: 

- Trong 5 năm qua diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp đạt 20,66% (thấp hơn 955,44 ha) so với KHSD đất được UBND tỉnh phê duyệt; trừ đất rừng sản xuất vượt chỉ tiêu; các loại đất còn lại đều thực hiện đạt thấp hơn chỉ tiêu KHSD đất được duyệt.

Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án lớn chưa thực hiện như: các khu Quốc phòng; cụm công nghiệp Chế biến muối; các khu khai thác đá, khoáng sản; các khu du lịch tại xã Phước Dinh, nhà máy điện Hạt Nhân… Các công trình giao thông trong khu trung tâm hành chính các xã, các khu dân cư; các hồ chứa nước Tân Giang 2, Phước Hà, Phước Diêm…; dự án điện gió, điện mặt trời tại các xã; các dự án về phát triển hạ tầng (văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, ..) mở rộng đất ở tại nông thôn, … chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra do thiếu vốn đầu tư hoặc lùi thời điểm khởi công.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm cao hơn cao hơn 1.496,74 ha tại xã Nhị Hà, khu vực Hạ lưu hồ Sông Biêu. Nguyên nhân là do các vùng rừng sản xuất nghèo kiệt, rừng trồng sản xuất đã được nhân dân khai thác chuyển sang đất trồng lúa, trồng cây hàng năm, cây lâu năm khu vực hạ lưu hồ Sông Biêu và một số khu vực khác tại xã Phước Hà, Nhị Hà…

c. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 5 năm kỳ đầu (2011-2015)

Biểu 06 : Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đưa đất Chưa sử dụng vào sử dụng 5 năm (2011-2015)

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Kế hoạch được duyệt đến 2015 (ha)
	Kết quả thực hiện đến 31/12/2015

	
	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng , giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)

* 100%

	
	Tổng cộng (1+2)
	
	3.346,86
	3.833,41
	486,55
	114,54

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	2.595,44
	3.779,15
	1.183,71
	145,61

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	278,05
	70,00
	-208,05
	25,18

	1.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	1.779,53
	1.745,83
	-33,70
	98,11

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	43,35
	32,00
	-11,35
	73,82

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	751,42
	54,26
	-697,16
	7,22

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	
	

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN
	CTS
	13,33
	3,00
	-10,33
	22,51

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	12,60
	 
	-12,60
	 

	2.3
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	58,06
	45,00
	-13,06
	77,51

	2.4
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	26,00
	2,50
	-23,50
	 

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	2,40
	 
	-2,40
	 

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	164,97
	45,16
	-119,81
	27,37


Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Thuận Nam;


- Thống kê đất đai 2015 huyện Thuận Nam

Nhận xét: 

Đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp đạt 114,54% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (khai thác cao hơn 486,55 ha). Trong đó:

- Đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích nông nghiệp đạt 145,61% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (cao hơn 1.183,71 ha), diện tích đất CSD khai thác vào mục đích nông nghiệp chủ yếu vào đất trồng cây hàng năm và rừng phòng hộ; diện tích chưa sử dụng đưa vào trồng cây lâu năm và rừng sản xuất là không nhiều. Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp có nhiều ở các xã Phước Hà, Nhị Hà, Phước Dinh…

- Đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích phi nông nghiệp đạt 7,22% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt (thấp hơn 697,16 ha). Đa số các chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng đưa vào mục đích phi nông nghiệp đều khá thấp; hầu hết ở mức dưới 50%. Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích phi nông nghiệp thấp nguyên nhân chính là các dự án quan trọng như nhà máy điện Hạt Nhân, các dự án điện gió, điện mặt trời chưa được thực hiện; các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển tại Mũi Dinh xã Phước Dinh chưa triển khai…

3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
3.2.1. Những mặt đạt được

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện đạt kết quả khá tốt: đất nông nghiệp đạt 104,86%, đất phi nông nghiệp đạt 57,15%, đất chưa sử dụng đạt 87,18% chỉ tiêu KHSD đất được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó: 


+ Đối với đất nông nghiệp: Toàn bộ quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp được khai thác gần hết trong 5 năm kỳ đầu (trồng lúa, trồng cây hàng năm). Quỹ đất cho phát triển lâm nghiệp cũng được khai thác và bảo vệ tốt, nhất là rừng phòng hộ. Đất nông nghiệp được sử dụng khá triệt để, hợp lý và hiệu quả. Việc đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng: thủy lợi, đường giao thông, cung cấp điện,... đã tạo điều kiện cho các ngành, nhân dân khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai vào phát triển nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đang phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
+ Đối với đất phi nông nghiệp: Việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cư nông thôn. Đất phi nông nghiệp được sử dụng trên những loại đất phù hợp với đất xây dựng; đúng yêu cầu, mục đích sử dụng, quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp, nhất là việc sử dụng đất chuyên trồng lúa nước từ khi có chủ trương tăng cường, quản lý sử dụng đất trồng lúa, hạn chế sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp. Nguồn thu từ đất đai đã góp phần thực hiện đầu tư nhiều khu dân cư, tuyến đường đô thị, đường nông thôn…

- Nhiều diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng để xây dựng mới và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở đô thị và nông thôn (giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục-thể thao...) đã đáp ứng cơ bản cho nhu cầu phúc lợi xã hội của nhân dân.

- Diện tích đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và đất rừng phòng hộ đầu nguồn tăng lênn đã làm tăng độ che phủ đất; góp phần cải tạo môi trường, điều hòa khí hậu; hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu.

- Đất dành cho xử lý chất thải được quan tâm hơn, chú trọng hơn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, khu sản xuất và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong 5 năm qua đã chú trọng đầu tư, tổ chức tốt thu gom chất thải sinh hoạt, công nghiệp nên chất lượng môi trường trên địa bàn huyện còn tốt.

3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân

- Việc lập QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp quốc gia thực hiện chậm dẫn đến cấp huyện và cấp xã của địa phương cũng chậm theo. Vì vậy thời gian triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ còn hơn 2 năm, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực. 

- Một số chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ không sát với tiềm năng đất đai và điều kiện sử dụng đất thực tiễn của địa phương như giao chỉ tiêu đất khu công nghiệp; đất cho hoạt động khai thác khoáng sản; đất chôn lấp rác thải, chất thải… khá cao, nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn.
- Các ngành, lĩnh vực đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch khá lớn trong khi chưa xác định được nguồn vốn thực hiện nên tính khả thi không cao (như ngành y tế, thể dục-thể thao, khai thác khoáng sản, xây dựng cụm công nghiệp), … 

- Do thiếu vốn đầu tư mà nhiều khu du lịch, khu và cụm công nghiệp chưa thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đây là những động lực kinh tế của huyện. Việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện chậm các công trình, dự án thuộc khu công nghiệp Du Long đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực và các địa phương có liên quan trên địa bàn huyện. Điều đó làm cho kết quả thực hiện KHSD đất phi nông nghiệp đến năm 2015 mới đạt 57,15%.
3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất kỳ tới
- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tất cả các công trình, dự án khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do cấp trên trực hiện phải thông báo cho cấp dưới biết để phối hợp thực hiện cho tốt và cập nhật kịp thời. Các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao tính khả thi của phương án quy hoạch. 


- Quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng đất phải thống nhất với quy hoạch sử dụng đất và ngược lại QHSD đất phải được xây dựng trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất; định hướng phát triển đầu tư xây dựng các công trình của các Sở, ban ngành của tỉnh trên địa bàn huyện và xã; đồng thời với tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Đất đai.


- Tài liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch của các ngành sau khi phê duyệt phải giao cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường lưu trữ, sử dụng để đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  

Phần II

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
*. Theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và Theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam đã nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuận Nam 5 năm 2016 - 2020 gồm các nội dung chính như sau:
- Phát huy lợi thế vùng trọng điểm công nghiệp của tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế “xanh, sạch”; thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân chung của tỉnh; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện với trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với công nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông, thủy sản và các hoạt động dịch vụ du lịch; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, dịch vụ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Tập trung huy động tốt nhất và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm đưa quy mô nên kinh tế tăng, tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm giảm nghèo bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân của cả tỉnh. Bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

1.1. Về kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 8.860 tỷ đồng (cả nhiệm kỳ 33.205 tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng từ 13-14%; trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 3.427 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 3.695 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 23%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ 1.773 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 22,6%.

- Cơ cấu kinh tế: tỷ trọng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40%; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 41%; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ chiếm 19%.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 55-60 triệu đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2015.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 34 tỷ đồng (cả nhiệm kỳ 150 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5,5%/năm).

- Tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế toàn xã hội khoảng 4.518 tỷ đồng (cả nhiệm kỳ 15.000 - 16.000 tỷ đồng), tăng gần 3 lần so nhiệm kỳ trước; trong đó vốn huy động các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 35%.

- Tổng diện tích giao trồng: 8.027 ha.

- Sản lượng lương thực có hạt: 35.300 tấn.

- Tổng sản lượng thủy sản (nuôi trồng và đánh bắt thủy sản: 69.800 tấn); trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 10.600 tấn, sản lượng đánh bắt thủy sản 59.200 tấn.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã (Phước Nam, Phước Diêm, Phước Ninh, Phước Hà) hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên;

1.2. Về xã hội

- Số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm 2.400 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1,8-2%/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 20,6%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 70% trở lên.

- Tỷ lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia 42%.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,16%.

- Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%.

- Mức giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 0,5%; 

1.3. Về môi trường
- Tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ dân có công trình vệ sinh phù hợp 95%.

- Tỷ lệ che phủ rừng: trên 33%;

1.4. Về quốc phòng - an ninh
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

- Hàng năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo về chất lượng, số lượng đạt 1,8-2% so với dân số.

- Hàng năm 100% xã đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó có ít nhất 6 xã đạt vững mạnh toàn diện.
II. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

2.1. Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020

Căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh phân bổ cho huyện và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực. Các loại đất do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 phân bổ cho huyện và cấp huyện xác định, xác định bổ sung như sau :

Biểu 07:  Diện tích các loại đất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích hiện trạng năm 2015

	Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	Diện tích cấp Tỉnh phân bổ
	Diện tích cấp huyện xác định, XĐ bổ sung
	Diện tích ĐCQH đến năm 2020
	Tăng (+), giảm (-) so với năm 2015

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = (4+5)
	7 = (6-3)

	
	Tổng DTTN (1+2+3)
	56.333,15
	56.453,16
	 
	56.453,16
	120,01

	1
	Đất nông nghiệp
	45.514,94
	45.710,74
	1.202,82
	46.913,56
	1.398,62

	1.1
	Đất trồng lúa
	2.346,24
	2.323,96
	 
	2.323,96
	-22,28

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	2.333,20
	2.311,31
	 
	2.311,31
	-21,89

	1.2
	Đất trồng cây HN khác
	11.685,45
	7.750,64
	1.301,85
	9.052,49
	-2.632,96

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	1.200,77
	837,60
	1.045,02
	1.882,62
	681,85

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	25.723,59
	27.992,37
	 
	27.992,37
	2.268,78

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	1.724,27
	4.511,19
	-2.576,29
	1.934,90
	210,63

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	573,33
	504,94
	-27,49
	477,45
	-95,88

	1.7
	Đất làm muối
	2.232,59
	1.761,34
	511,66
	2.273,00
	40,41

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	28,70
	 
	976,77
	976,77
	948,07

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4.120,04
	8.694,98
	 
	8.694,98
	4.574,94

	2.1
	Đất quốc phòng
	5,61
	19,61
	 
	19,61
	14,00

	2.2
	Đất an ninh
	3,80
	8,30
	 
	8,30
	4,50

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	431,13
	1.870,00
	 
	1.870,00
	1.438,87

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	 
	74,30
	-7,00
	67,30
	67,30

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	12,14
	854,56
	17,06
	871,62
	859,48

	2.6
	Đất CSSX phi nông nghiệp
	490,92
	567,69
	-113,85
	453,84
	-37,08

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	33,98
	832,70
	-234,90
	597,80
	563,82

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng
	2.006,30
	3.128,18
	528,30
	3.656,48
	1.650,18

	
	 Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	0,49
	6,00
	4,08
	10,08
	9,59

	
	- Đất cơ sở y tế
	3,83
	5,84
	7,36
	13,20
	9,37

	
	- Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
	21,78
	23,10
	20,69
	43,79
	22,01

	
	- Đất cơ sở thể dục-thể thao
	16,16
	22,77
	110,80
	133,57
	117,41

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	25,50
	90,50
	-50,23
	40,27
	14,77

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	520,54
	656,96
	-96,45
	560,51
	39,97

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	12,14
	12,14
	12,12
	24,26
	12,12

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	5,02
	34,17
	-29,44
	4,73
	-0,29

	2.13
	Đất cơ sở tôn giáo
	10,85
	10,85
	 
	10,85
	 

	2.14
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	154,70
	123,53
	7,95
	131,48
	-23,22

	2.15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	15,96
	15,96
	-15,96
	 
	-15,96

	2.16
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	4,80
	4,79
	3,28
	8,07
	3,27

	2.17
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	0,46
	0,46
	26,36
	26,82
	26,36

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	2,45
	2,45
	 
	2,45
	 

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	354,87
	354,89
	-43,17
	311,72
	-43,15

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	28,87
	28,87
	 
	28,87
	 

	3 
	Đất chưa sử dụng
	6.698,17
	2.047,44
	-1.202,82
	844,62
	-5.853,55

	
	Đất CSD đưa vào sử dụng
	 
	 
	5.853,55
	5.853,55
	5.853,55

	4 
	Đất khu công nghệ cao*
	242,26
	 
	500,00
	500,00
	257,74


*. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích các loại đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 so với HTSD đất năm 2015 và so với chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ cho huyện
* Diện tích đất tự nhiên toàn huyện: 
- Đến năm 2020: tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện có 56.453,16 ha (tăng so với hiện trạng 2015 là 120,01 ha).
- Đến năm 2020: UBND tỉnh phân bổ tổng DTTN toàn huyện có 56.453,16ha, huyện xác định bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 
Diện tích tự nhiên tăng thêm là do lấn biển khi thực hiện dự án cảng Cà Ná phục vụ cho khu công nghiệp Cà Ná tại khu vực xã Cà Ná-Phước Diêm.
a. Đất nông nghiệp 

- Diện tích năm 2015: 45.514,94 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 46.913,56 ha, tăng 1.398,62ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 45.710,74 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung : tăng 1.202,82 ha. Do huyện khai hoang thêm diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp của các xã; ngoài ra còn phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhị Hà.

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 42.056,22ha (giảm 3.458,72 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp);
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất nông nghiệp: 4.857,34 ha; từ đất chưa sử dụng là 4.537,01 ha; từ đất phi nông nghiệp là 320,33 ha.

Đất nông nghiệp tăng nhiều ở các xã Phước Hà, Phước Dinh và Phước Ninh… Diện tích đất nông nghiệp cao hơn với chỉ tiêu phân khai là do khai hoang đất chưa sử dụng vào trồng cây hàng năm, cây lâu năm; trồng và khoanh nuôi rừng sản xuất, rừng phòng hộ và mở rộng các khu trang trại, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhị Hà…
Trong đó:

a.1. Đất trồng lúa  

- Diện tích năm 2015: 2.346,24 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 2.323,96 ha, giảm 22,28ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 2.323,96 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung : bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 2.323,96ha; giảm 22,28 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.
- Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch không mở rộng đất trồng lúa.

Diện tích đất trồng lúa tập trung ở các xã như Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh và Phước Nam.
Ngoài những vùng đất trồng lúa nước phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thủy lợi,… xây dựng khu công nghiệp, phát triển đô thị, … những vùng đất trồng lúa nước còn lại đều được giữ để bảo đảm an ninh lương thực. 

Trong thực tế sản xuất sẽ tiến hành luân canh trồng lúa với các loại cây hàng năm khác để thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu: hạn hán kéo dài, lượng mưa ít theo Nghị quyết số 03/NQ-HU năm 2016 của Đảng ủy huyện Thuận Nam. Từ đó nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất trồng lúa.

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

- Diện tích năm 2015: 2.333,20 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 2.311,31 ha, giảm 21,89ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 2.311,31 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: bằng chỉ tiêu phân bổ.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 2.311,31ha; giảm 21,89 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

- Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch không mở rộng đất chuyên trồng lúa nước.

Ngoài những vùng đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông, thủy lợi,… xây dựng khu công nghiệp, phát triển đô thị, … những vùng đất chuyên trồng lúa nước còn lại đều được giữ để bảo đảm an ninh lương thực. 

Trong thực tế sản xuất sẽ tiến hành luân canh trồng lúa với các loại cây hàng năm khác để thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu: hạn hán kéo dài, lượng mưa ít theo Nghị quyết số 03/NQ-HU năm 2016 của Đảng ủy huyện Thuận Nam. Từ đó nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất trồng lúa.
a.2. Đất trồng cây hàng năm khác

- Diện tích năm 2015: 11.685,45 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 9.052,49 ha, giảm 2.632,96ha so với năm 2015.

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 7.575,81ha; giảm 4.109,64 ha do chuyển sang các mục đích khác: chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.221,66 ha; chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 1.887,98 ha.
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất trồng cây hàng năm là: 1.476,68 ha; trong đó: từ đất chưa sử dụng là 1.018,22 ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 445,28 ha; còn lại từ đất phi nông nghiệp chuyển sang.

Đất trồng cây hàng năm giảm nhiều do thực hiện nhiều dự án quan trọng cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn huyện như: các dự án công nghiệp, sản xuất phi nông nghiệp; các công trình năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời; các công trình về du lịch: Mũi Dinh, Mũi Sừng Trâu; ngoài ra đất trồng cây hàng năm còn giảm do chuyển sang làm muối tại xã Phước Minh; trồng cây lâu năm và trồng rừng tại các xã…
a.3. Đất trồng cây lâu năm
- Diện tích năm 2015: 1.200,77 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 1.882,62 ha, tăng 681,85 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 837,60 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định và xác định bổ sung : tăng thêm 1.045,02 ha

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 994,78ha; giảm 205,99ha do chuyển sang các mục đích khác: chuyển sang đất phi nông nghiệp là 166,88 ha; chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 39,11 ha.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm là: 887,84 ha; trong đó: từ đất chưa sử dụng là 324,08 ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 557,94 ha; còn lại từ đất phi nông nghiệp chuyển sang.

Diện tích đất trồng cây lâu năm tăng so với hiện trạng 2015 là định hướng phát triển các loại cây trồng chịu hạn như Cóc Hành, Trôm, Neem để tăng độ che phủ cho đất, giữ độ ẩm đất trong điều kiện biến đổi khí hậu và nắng hạn kéo dài. Ngoài ra còn trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như táo, nho tại các xã Nhị Hà, Phước Hà…
a.4. Đất rừng phòng hộ
- Diện tích năm 2015: 25.723,59 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 27.992,37 ha, tăng 2.268,78ha so với năm 2015. Trong đó: 

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 27.992,37 ha; 
+ Cấp huyện xác định và xác định bổ sung: bằng cấp tỉnh phân bổ.

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 25.685,08ha; giảm 38,51ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất rừng phòng hộ là: 2.307,29ha; trong đó: từ đất chưa sử dụng là 1.949,20 ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 354,61 ha (đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm nằm trong quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng);….
Diện tích đất rừng phòng hộ tăng nhiều ở các xã Phước Hà, Phước Dinh, Phước Diêm, Cà Ná theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận.
a.5. Đất rừng sản xuất
- Diện tích năm 2015: 1.724,27 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 1.934,90 ha, tăng 210,63ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 4.511,19 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định, xác định bổ sung: thấp hơn 2.576,29ha. Do  chuyển đổi một số diện tích đất rừng sản xuất sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm có giá trị kinh tế cao hơn; nguyên nhân khác là do các dự án đất thương mại-du lịch; phát triển hạ tầng (giao thông, thủy lợi, năng lượng…) chiếm vào đất rừng sản xuất.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 987,96ha; giảm 736,31ha; do chuyển sang đất phi nông nghiệp 236,34ha; chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp: 499,97 ha.
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất rừng sản xuất là: 946,94ha; trong đó: từ đất chưa sử dụng là 941,17 ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp là 4,77 ha (đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm nằm trong ranh giới quy hoạch và bảo vệ rừng);….
Diện tích đất rừng sản xuất tăng lên theo Quy hoạch phát triển và bảo vệ rừng, ngoài ra còn chuyển đổi một số khu vực canh tác nương rẫy trên đất có độ dốc cao và tầng dày mỏng sang trồng rừng để tăng độ che phủ cho đất, giữ độ ẩm đất.
a.6. Đất nuôi trồng thủy sản
- Diện tích năm 2015: 573,33 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 477,45 ha, giảm 95,88 ha so với năm 2015;  trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 504,94 ha
+ Cấp huyện xác định bổ sung: thấp hơn 27,49 ha. Do huyện chỉ phát triển vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Phước Dinh, những vùng nhỏ lẻ không tiến hành mở rộng.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 384,65ha; giảm 188,68ha; do chuyển sang đất phi nông nghiệp 188,04ha; chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp: 0,64 ha.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản là: 92,80ha từ đất trồng cây hàng năm chuyển sang.
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm nhiều là do chuyển sang thực hiện dự án Khu công nghiệp Cà Ná và các phụ trợ: nhà ở, dịch vụ hậu cần…tại xã Phước Diêm và Cà Ná; các khu du lịch dọc theo tuyến đường ven biển và các khu tái định cư, khu dân cư khi thực hiện dự án.
a.7. Đất làm muối
- Diện tích năm 2015: 2.232,59 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 2.273 ha, tăng 40,41ha so với hiện trạng 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 1.761,34 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 511,66 ha. Do bổ sung mở rộng diện tích đồng muối Quán Thẻ khu vực phía Nam xã Phước Minh (khu vực hồ số 9, diện tích 195 ha).

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 1.538,67ha; giảm 693,92ha; do chuyển sang đất phi nông nghiệp 582,80ha (thực hiện khu công nghiệp Cà Ná tại xã Phước Diêm, Cà Ná); chuyển sang các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp (cây hàng năm tại xã Phước Ninh): 111,12 ha.
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất làm muối là: 734,33ha; từ các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang là 667,97 ha (chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm); từ đất phi nông nghiệp sang là 46,11 ha (chủ yếu là đất giao thông, thủy lợi trong khu sản xuất); từ đất chưa sử dụng sang là 20,25 ha.
Diện tích đất làm muối của huyện đến năm 2020 chỉ còn tại xã Phước Minh thuộc dự án muối công nghiệp Quán Thẻ.
a.8. Đất nông nghiệp khác   

- Diện tích năm 2015: 28,70 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 976,67 ha, tăng 948,07 ha so với năm 2015.
+ Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 26,49ha; giảm 2,21ha; do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

+ Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất nông nghiệp khác là: 950,28ha; từ các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang là 412,19 ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…); từ đất phi nông nghiệp sang là 254 ha (từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh, do thống kê chưa đúng mục đích sử dụng); từ đất chưa sử dụng sang là 284,09 ha.
Trong điều chỉnh quy hoạch huyện đến năm 2020 thực hiện xây dựng mở rộng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu chăn nuôi Bò thịt Việt-Úc tại xã Nhị Hà; làm mới và mở rộng các khu nuôi tôm giống, khu chuồng trại chăn nuôi tập trung theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã.
b. Đất phi nông nghiệp 

- Diện tích năm 2015: 4.120,04 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 8.694,98 ha, tăng 4.574,94ha so với năm 2015; trong đó: 
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 8.694,98 ha;
+ Diện tích cấp huyện xác định : bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ;
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 3.799,71ha; giảm 320,33ha; do chuyển sang đất nông nghiệp (từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh do thống kê chưa chính xác, từ đất giao thông, thủy lợi nằm trong khu vực sản xuất...).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 4.895,27ha; từ  đất nông nghiệp sang là 3.458,72 ha; từ đất chưa sử dụng sang là 1.316,54 ha; từ lấn biển là 120,01 ha.

Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 của huyện Thuận Nam đã xác định nhiều danh mục công trình, dự án quan trọng như: các khu công nghiệp Phước Nam, Cà Ná; khu du lịch dọc tuyến đường ven biển (Mũi Dinh, Mũi Sừng Trâu…); các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời)…
Trong đó:

b.1. Đất quốc phòng 

- Diện tích năm 2015: 5,61 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 19,61 ha, tăng 14 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 19,61 ha
+ Cấp huyện xác định: bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 5,61ha; giữ nguyên hiện trạng.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất quốc phòng là: 14ha; từ  đất nông nghiệp sang là 9 ha; từ đất chưa sử dụng sang là 5 ha.

- Diện tích đất quốc phòng tăng lên là do đưa vào điều chỉnh quy hoạch các khu vực phòng thủ, doanh trại cho các đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn huyện, các công trình quốc phòng trong kỳ điều chỉnh gồm:
+ Trường bắn đạn thật tại xã Phước Minh;

+ Tiểu đoàn Pháo binh tại xã Phước Dinh;

+ Đồn biên phòng Cà Ná.

b.2. Đất an ninh 

- Diện tích năm 2015: 3,80 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 8,30 ha tăng 4,5 ha so với hiện trạng năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 8,30 ha;

+ Cấp huyện xác định : bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 3,8ha; giữ nguyên hiện trạng.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất an ninh là: 4,5ha; từ  đất nông nghiệp sang là 4,39ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 0,11ha.

Diện tích đất an ninh tăng lên là do thực hiện xây dựng mới các công trình an ninh như: Công an phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn huyện Thuậ Nam; xây dựng trụ sở công an Cà Ná… 

b.3. Đất khu công nghiệp (KCN) 

- Diện tích năm 2015: 431,13 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 1.870ha; tăng 1.438,87 ha so với hiện trạng 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 1.870 ha;
+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung : bằng chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ;
- Theo Quyết định số 620/TTg-KTN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Trên địa bàn huyện chỉ có hai khu công nghiệp là khu công nghiệp Phước Nam và khu công nghiệp Cà Ná.
+ Diện tích khu công nghiệp Phước Nam là 370 ha;

+ Diện tích khu công nghiệp Cà Ná là 827,2 ha; UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị bổ sung tăng diện tích khu công nghiệp Cà Ná thành 1.500 ha.

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 292,43ha; giảm 138,70 ha sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất khu công nghiệp là: 1.577,57ha; từ  đất nông nghiệp sang là 1.300,71ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 154,84ha; từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 49,22ha; tăng do lấn biển là 72,80 ha.

Đất khu công nghiệp chủ yếu ở các xã Phước Nam, Phước Diêm, Cà Ná và Phước Minh.
b.4. Đất cụm công nghiệp (CCN)

- Diện tích năm 2015: 0,0 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 67,30 ha; tăng 67,30 ha so với năm 2015.

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 74,30 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: thấp hơn 7 ha. Do quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện chỉ xác định được diện tích là 67,30 ha.
- Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020; trên địa bàn huyện sẽ có các cụm công nghiệp sau:

+ Cụm công nghiệp chế biến thủy sản tại xã Phước Minh 17 ha;

+ Cụm công nghiệp Hiếu Thiện tại xã Phước Ninh 50 ha;

+ Cụm công nghiệp titan tại xã Phước Dinh 0,3 ha (một phần diện tích tại xã Phước Dinh, diện tích chủ yếu thuộc huyện Ninh Phước).
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 0ha.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất cụm công nghiệp là: 67,30ha; từ  đất nông nghiệp sang là 16,70ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 50,12ha (đất khu công nghiệp, đất thủy lợi); từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 0,48ha.

Đất cụm công nghiệp chủ yếu ở các xã Phước Ninh, Phước Dinh và Phước Minh.
b.5. Đất thương mại, dịch vụ 

- Diện tích năm 2015: 12,14 ha.

- Tổng diện tích đất thương mại, dịch vụ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 có 871,62 ha; tăng 859,48 ha so với năm 2015.
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 854,56 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: cao hơn 17,06 ha. Do xác định thêm đất cơ sở thương mại-dịch vụ nằm dọc theo quốc lộ 1; đường ven biển; trong quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm huyện, trung tâm xã…
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 8,42ha; giảm 3,72 ha do chuyển sang các mục đích khác (giao thông).
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất thương mại-dịch vụ là: 863,20ha; từ  đất nông nghiệp sang là 217,41ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 47,49ha (đất ở, đất phát triển hạ tầng…); từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 598,30ha.
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đưa vào các công trình thương mại dịch vụ quan trọng dọc đường ven biển như: Khu du lịch Mũi Dinh, mũi Sừng Trâu; du lịch hồ Ba Bể; ngoài ra còn có đất du lịch nghỉ dưỡng tại các khu trung tâm hành chính huyện, trong khu Phước Diêm-Cà Ná …
Đất thương mại dịch vụ có nhiều ở xã Phước Dinh, Phước Diêm…
b.6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Diện tích đất năm 2015: 490,92 ha.

- Tổng diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2020 có 453,84 ha; giảm 37,08 ha so với năm 2015.
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 567,69 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: thấp hơn 113,85 ha. Do cấp tỉnh xác định chưa chính xác khu vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhị Hà là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 220,84ha; giảm 270,08 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là: 233ha; từ  đất nông nghiệp sang là 114,66ha; từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 97,63ha; từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 20,71ha.
Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm do chuyển từ sang đất nông nghiệp khác tại xã Nhị Hà (theo đúng loại đất quy định tại thông tư 28/2014/TT-BTNMT); ngoài ra đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp còn tăng thêm ở các xã dọc theo Quốc lộ 1, các khu tiểu thủ công nghiệp, khu sản xuất tập trung…
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tập trung nhiều ở xã: Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh, Cà Ná…
b.7. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

- Diện tích năm 2015: 33,98 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 597,80 ha; tăng 563,82 ha so với hiện trạng năm 2015; trong đó:

+ Cấp tỉnh phân bổ: 832,70 ha;

+ Cấp huyện xác định: thấp hơn 234,90 ha. Nguyên nhân là do trong điều chỉnh quy hoạch khoáng sản tỉnh Ninh Thuận đã giảm quy mô vùng khai thác Titan tại xã Phước Dinh so với quy hoạch được duyệt trước đây.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 33,35ha; giảm 0,63 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là: 564,45ha; từ  đất nông nghiệp sang là 383,23ha (đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ…); từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp là 15,08ha; từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 166,14ha.

Diện tích đất cho hoạt động khoáng sản tăng lên là do đưa vào khai thác đá xây dựng, đá chẻ, titan theo quy hoạch khoáng sản của tỉnh Ninh Thuận.
b.8. Đất phát triển hạ tầng
- Diện tích năm 2015 : 2.006,30 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 3.656,48 ha, tăng 1.650,18ha so với năm 2015; trong đó :

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 3.128,18 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 528,30 ha.  Do xác định thêm diện tích đất dành cho phát triển năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời và xác định thêm diện tích cho các xã về giáo dục, y tế, thể dục thể thao…
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 1.815,43ha; giảm 190,87 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất phát triển hạ tầng là: 1.841,05ha; từ  đất nông nghiệp sang là 1.249,41ha; từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 461,86ha; từ lấn biển là 47,21 ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp…).

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng tăng nhiều là do: đất giao thông đã tính cả hành lang an toàn giao thông (theo lộ giới quy hoạch) cho các tuyến QL1, đường bộ cao tốc Bắc Nam; đường sắt cao tốc Bắc-Nam, đường sắt thống nhất… theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; đất năng lượng tăng nhiều do tỉnh Ninh Thuận và huyện Thuận Nam đang thu hút đầu tư về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), ngoài ra còn xác định thêm diện tích cho các loại đất hạ tầng khác…
b.8.1. Đất xây dựng cơ sở văn hoá

- Diện tích năm 2015 : 0,49 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 10,08 ha (tăng thêm 9,59 ha so với hiện trạng); trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 6 ha.
+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 4,08 ha. Do xác định thêm diện tích đất văn hóa cho cấp huyện và cấp xã (nhà văn hóa huyện, thư viện huyện, và các đài liệt sỹ của huyện, xã…).
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 0,48ha; giảm 0,01 ha do chuyển sang các mục đích khác (đất giao thông).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang đất cơ sở văn hóa là: 9,60ha; từ đất nông nghiệp sang là 9,08ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm); từ đất chưa sử dụng chuyển sang là 0,08ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn, đất giao thông…).
Diện tích đất văn hóa tăng thêm do thực hiện các công trình văn hóa cấp huyện theo Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính huyện, khu liên hợp hành chính và công nghiệp huyện…

b.8.2. Đất xây dựng cơ sở y tế

- Diện tích năm 2015 : 3,83 ha.
- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 13,20 ha, tăng 9,37 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 5,84 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 7,36 ha. Do xác định thêm diện tích đất y tế cho cấp huyện và cấp xã (phòng khám đa khoa, trạm y tế xã…)
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 3,62ha; giảm 0,21 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 9,58ha; từ đất nông nghiệp sang là 9,34ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm); còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.
Đất y tế tăng lên vì thực hiện các công trình y tế theo các quy hoạch xây dựng của trung tâm huyện, trung tâm xã, các khu tái định cư, khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện. 
b.8.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo

- Diện tích năm 2015 : 21,78 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 43,79 ha, tăng 22,01 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 23,10 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 20,69 ha. Do xác định thêm diện tích đất giáo dục-đào tạo cho cấp huyện và cấp xã (trường trung học cơ sở, trường tiểu học, các điểm trường mẫu giáo-mầm non…)
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 20,10ha; giảm 1,68 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 23,69ha; từ đất nông nghiệp sang là 20,44ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm); từ đất chưa sử dụng là 0,18 ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn, đất giao thông…).
Đất giáo dục-đào tạo tăng lên vì thực hiện các công trình giáo dục-đào tạo theo các quy hoạch xây dựng của trung tâm huyện, trung tâm xã, các khu tái định cư, khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện.

b.8.4. Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

- Diện tích năm 2015 : 16,16 ha.
- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 133,57 ha, tăng 117,41 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 22,77 ha

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung: cao hơn 110,80 ha. Xác định sân Golf trong khu du lịch Mũi Dinh tại xã Phước Dinh.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 13,05ha; giảm 3,11 ha do chuyển sang các mục đích khác.

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 120,52 ha; từ đất nông nghiệp sang là 16ha (đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm); từ đất chưa sử dụng là 100 ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất giao thông, đất thủy lợi…).
Đất thể dục-thể thao tăng lên vì thực hiện các công trình thể dục-thể thao theo các quy hoạch xây dựng của trung tâm huyện, trung tâm xã, các khu tái định cư, khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn do thực hiện dự án sân Golf Mũi Dinh trong khu du lịch Mũi Dinh tại xã Phước Dinh.
b.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Diện tích năm 2015: 25,50 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 40,27 ha, tăng 14,77 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 90,50 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định : thấp hơn 50,23 ha. Do xác định trong kỳ điều chỉnh thực hiện khu xử lý rác thải tập trung của huyện với quy mô khoảng 10ha.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 24,13ha; giảm 1,37 ha do chuyển sang các mục đích khác (đất giao thông).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 16,14 ha; từ đất nông nghiệp sang là 14ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm); từ đất chưa sử dụng là 2,14 ha.
Diện tích tăng lên do thực hiện mở rộng khu xử lý chất thải trung tâm huyện và các khu chôn lấp chất thải tại các xã.
b.10. Đất ở tại nông thôn

- Đất ở tại nông thôn năm 2015: 520,54 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 560,51 ha, tăng 39,97 ha so với năm 2015.

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 656,96 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định : thấp hơn 96,45 ha. Do huyện đã xác định đủ quy mô diện tích và nhu cầu cho các hộ gia đình cá nhân và các dự án trong kỳ điều chỉnh.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 438,36ha; giảm 82,18 ha do chuyển sang các mục đích khác như khu công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, thương mại-dịch vụ, phát triển hạ tầng: giao thông, thủy lợi, văn hoá, y tế, giáo dục-đào tạo…
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 122,15 ha; từ đất nông nghiệp sang là 101,17ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…); từ đất chưa sử dụng là 8,71 ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất vật liệu xây dựng…)
Trong kỳ điều chỉnh Quy hoạch sẽ thực hiện các công trình đất ở tại nông thôn theo các quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, quy hoạch điểm dân cư và phát triển dân cư dọc theo Quốc lộ 1 và các tuyến đường liên xã…

b.11. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Diện tích đất năm 2015: 12,14 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 24,26 ha; tăng 12,12 ha so với hiện trạng năm 2015; trong đó:
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 12,14 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định : cao hơn 12,12 ha. Do cấp huyện xác định thêm nhu cầu xây dựng các công trình trụ sở của cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ban ngành trong các quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm huyện, xã và trong khu quy hoạch chung Cà Ná-Phước Diêm…
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 10,17ha; giảm 1,97 ha do chuyển sang các mục đích khác (đất giao thông, đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất phát triển hạ tầng…).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 14,09 ha; từ đất nông nghiệp sang là 12,52ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm..); còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (giao thông, đất thủy lợi, đất nghĩa địa, đất ở nông thôn..).

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch thực hiện các công trình chính như: Đất trụ sở cơ quan trong quy hoạch trung tâm hành chính huyện, khu liên hợp hành chính và công nghiệp huyện; các trụ sở trong quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch khu dân cư, khu tái định cư các xã.
b.12. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

- Diện tích đất năm 2015: 5,02 ha.
- Tổng diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 có 4,73 ha; giảm 0,29 ha so với năm 2015.
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 34,17 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định : thấp hơn 29,44 ha. Do tổng nhu cầu trong kỳ điều chỉnh của cấp huyện không cao như cấp tỉnh phân bổ.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 3,54ha; giảm 1,48 ha do chuyển sang các mục đích khác (sang đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất giáo dục…)
- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 1,19 ha; từ đất nông nghiệp sang là 0,15ha (đất làm muối); còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở nông thôn, đất trụ sở cơ quan, đất giao thông…).
b.13. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

- Diện tích năm 2015: 154,70 ha.

- Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 có 131,48 ha, giảm 23,22 ha so với năm 2015, trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 123,53 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: cao hơn 7,95 ha. Do cấp huyện xác định thêm diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa cho các xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 117,57ha; giảm 37,13 ha do chuyển sang các mục đích khác (chuyển sang đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng…).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 13,91 ha; từ đất nông nghiệp sang là 11,18ha (đất trồng cây hàng năm); từ đất chưa sử dụng sang là 2,73 ha.
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện các công trình như: Nghĩa trang khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân và xây dựng nghĩa trang cho các xã.

b.14. Đất sinh hoạt cộng đồng
- Diện tích năm 2015: 4,80 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 8,07 ha, tăng 3,27 ha so với năm 2015. 
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 4,79 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: cao hơn 3,28 ha. Do cấp huyện xác định thêm diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng cho các xã và các thôn trên địa bàn huyện.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 4,56ha; giảm 0,24 ha do chuyển sang các mục đích khác (sang đất phát triển hạ tầng, đất thương mại-dịch vụ, đất trụ sở cơ quan…).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 3,51 ha; từ đất nông nghiệp sang là 2,42ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, nhà văn hóa cho các xã và một số công trình sinh hoạt cộng đồng trong các quy hoạch khu trung tâm xã, khu dân cư nông thôn.

b.15. Đất khu vui chơi giải trí công cộng
- Diện tích năm 2015: 0,46 ha.

- Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020: 26,82 ha, tăng 26,36 ha so với năm 2015. 
+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ: 0,46 ha;

+ Diện tích cấp huyện xác định: cao hơn 26,36 ha. Do cấp huyện xác định thêm diện tích các khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí của huyện, của xã nằm trong các quy hoạch chi tiết xây dựng.
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2015: 0,18ha; giảm 0,28 ha do chuyển sang các mục đích khác (đất giao thông).

- Diện tích từ các loại đất khác chuyển sang là: 26,64 ha; từ đất nông nghiệp sang là 18,96ha (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…); từ đất chưa sử dụng sang là 1,25 ha; còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (đất ở nông thôn, đất giao thông…).
Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện các công trình khu công viên cây xanh, vườn hoa, khu vui chơi giải trí công cộng trong các quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính xã, khu dân cư nông thôn các xã…

c. Đất chưa sử dụng

c.1. Diện tích đất chưa sử dụng còn lại

- Diện tích năm 2015: 6.698,17 ha.

- Diện tích đất chưa sử dụng còn lại điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020:   844,62 ha, giảm 5.853,55 ha so với năm 2015; trong đó:

+ Diện tích cấp tỉnh phân bổ : 2.047,44 ha.

+ Diện tích cấp huyện xác định bổ sung : giảm thêm 1.202,82 ha.

c.2. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng khai thác đưa vào sử dụng 5.853,55 ha (khai thác vào mục đích nông nghiệp 4.537,01 ha, vào mục đích phi nông nghiệp 1.316,54ha). 
d. Đất khu công nghệ cao

- Diện tích năm 2015: 242,26 ha.

- Tổng diện tích đất khu công nghệ cao huyện Thuận Nam điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 có 500 ha, tăng 257,74 ha so với năm 2015; gồm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhị Hà
2.2. Tổng hợp diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch    

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển các khu dân cư đô thị, nông thôn; phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ,… thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất đang sử dụng. Kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 chuyển 3.458,72 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 12,27 ha, cụ thể như sau :  

Biểu 08: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Diện tích

(ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	       3.458,72 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	            22,28 

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	           21,89 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	       2.221,66 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	          166,88 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	            38,51 

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	          236,34 

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	          188,04 

	1.8
	Đất làm muối
	LMU/PNN
	          582,80 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	              2,21 

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	

	2.1
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	HNK/NTS
	            92,80 

	2.2
	Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối
	HNK/LMU
	645,00 

	2.3
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp
	RSX/NKR
	          496,71 

	3
	Đất phi NN không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	12,27 


Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã xem biểu 04/CH.

2.3. Tổng hợp diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ điều chỉnh quy hoạch
Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực; trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích Nông nghiệp và Phi nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Khai thác đất chưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp 4.537,01 ha vào mục đích nông nghiệp: trồng cây hàng năm; trồng cây lâu năm; trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đưa vào đất nông nghiệp khác (mở rộng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng trang trại phát triển trồng trọt, chăn nuôi…)

- Diện tích đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích phi nông nghiệp: 1.316,54ha, sử dụng vào nhiều mục đích. Trong đó chủ yếu vào mục đích xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, năng lượng, …); phát triển hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương; phát triển thương mại, dịch vụ (xây dựng các khu du lịch sinh thái); làm nghĩa trang, nghĩa địa; ... 

Biểu 09: Diện tích đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích NN và phi NN

	STT
	Mục đích sử dụng
	Mã
	Diện tích (ha)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	
	        5.853,55 

	1 
	Đất nông nghiệp
	NNP
	        4.537,01 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	        1.018,22 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	           324,08 

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	        1.949,20 

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	941,17

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	             20,25 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	           284,09 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	        1.316,54 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	               5,00 

	2.2
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	             49,22 

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	               0,48 

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	           598,30 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	             20,71 

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	           166,14 

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	           461,86 

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	               2,14 

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	               8,71 

	2.10
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	               2,73 

	2.11
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	               1,25 


Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã xem biểu 05/CH .

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Nam được xây dựng trên cơ sở các chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh phân bổ cho huyện. Trên cơ sở đó, cấp huyện đã tính toán, cân đối xác định bổ sung thêm nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương cho phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội toàn huyện và các ngành đến năm 2020; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội toàn huyện 5 năm 2015-2020 theo Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ và Hội đồng nhân dân huyện. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư nhưng kết quả thực hiện KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện đạt kết quả khá cao so với chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó: đất nông nghiệp đạt 104,86%, đất phi nông nghiệp đạt 57,15%, đất chưa sử dụng đạt 87,18% so với chỉ tiêu KHSD đất được duyệt. Đây là cơ sở để huyện thực hiện tốt hơn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã xác định: diện tích đất nông nghiệp 46.913,56 ha (cao hơn chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ 1.202,82ha), diện tích đất phi nông nghiệp 8.694,98 ha (bằng chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ), diện tích đất chưa sử dụng còn 844,62 ha (khai thác đất chưa sử dụng vào các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp nhiều hơn chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ 1.202,82 ha).
Phương án điều chỉnh QHSD đất đã xác định được ranh giới sử dụng các loại đất nông nghiệp gồm: đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ, đất trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối; xác định các loại đất phi nông nghiệp gồm: đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất cho hoạt động khoáng sản, đất di tích lịch sử-văn hóa, đất bãi thải xử lý chất thải, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất phát triển hạ tầng, đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn,…; xác định quỹ đất đáp ứng chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ cho huyện và cấp huyện xác định, xác định bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành đến năm 2020; xác định quỹ đất nông nghiệp còn lại và có thể khai hoang mở rộng thêm để giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, phi nông nghiệp; xác định các vùng đất cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Thực hiện dự án điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 sẽ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam đã đề ra cho giai đoạn 2015-2020. 

2. Kiến nghị

- UBND huyện đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành sớm triển khai thi công các công trình trọng điểm cấp tỉnh có trên địa bàn tỉnh như: các công trình trọng điểm thuộc khu công nghiệp Cà Ná, cụm công nghiệp chế biến thủy sản, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng quan trọng... để huyện xây dựng các công trình khác có tính kết nối nhằm khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên vào phát triển kinh tế-xã hội toàn huyện có hiệu quả ngày càng cao hơn.

- UBND huyện đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thẩm định để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo việc bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân huyện và trình UBND tỉnh phê duyệt.
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